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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Mỗi bài học thường có các phần như sau:

Gợi mở vấn đề, dẫn dắt học sinh vào bài học.

Gợi ý một số vấn đề giúp học sinh tìm ra kiến thức mới với sự 
hướng dẫn của giáo viên.

Thực hành 
Giúp học sinh làm những bài tập cơ bản áp dụng kiến thức 
vừa học.

Vận dụng
Ứng dụng kiến thức đã biết vào một tình huống, điều kiện 
mới hoặc để giải quyết vấn đề.

Các kiến thức, kĩ năng học sinh đạt được sau mỗi bài học.

Em có biết? Giúp các em tìm hiểu những điều kì diệu của Toán học và các 
ứng dụng của Toán học vào thực tế cuộc sống.
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LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh, quý thầy, cô giáo và phụ huynh thân mến!

Sách Toán 6 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo được biên soạn theo 
Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Cấu trúc sách Toán 6 được chia thành hai tập.

Tập một bao gồm 3 phần:

Số và Đại số gồm hai chương: Số tự nhiên và Số nguyên.

Hình học và Đo lường gồm một chương: Các hình phẳng trong thực tiễn.

Một số yếu tố Thống kê và Xác suất gồm một chương: Một số yếu tố thống kê.

Cấu trúc mỗi bài học thường được thống nhất theo các bước: khởi động, khám 
phá, thực hành, vận dụng và cuối mỗi bài học có nội dung để học sinh tự đánh giá. 
Các bài học sẽ tạo nên môi trường học tập tương tác tích cực; đồng thời khai thác 
được các ứng dụng công nghệ thông tin vào học Toán.

Nội dung sách hướng đến mục đích đảm bảo dễ dạy, dễ học, gắn Toán học với 
thực tiễn. Các hoạt động học tập được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và khả năng 
nhận thức của học sinh, thể hiện tinh thần tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn 
học khác, đáp ứng được nhu cầu của học sinh trên mọi miền đất nước.

Chúng tôi tin tưởng rằng với cách biên soạn này, sách giáo khoa Toán 6 sẽ hỗ trợ 
giáo viên hạn chế được những khó khăn trong quá trình dạy học, đồng thời giúp 
các em học sinh hứng thú hơn khi học tập.

Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy, cô giáo, phụ huynh và các em 
học sinh để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Các tác giả
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Phần 

Số tự nhiên thường được sử dụng trong các giao dịch 
hằng ngày. 

1 Chương này ôn tập và bổ sung những kiến thức, kĩ năng về 
số tự nhiên như các phép tính với số tự nhiên, luỹ thừa, 
chia hết, ước chung, bội chung, … đồng thời chuẩn bị kiến 
thức cho các chương sau, áp dụng những kiến thức đó vào 
học tập, vào cuộc sống, phát triển năng lực bản thân.

Phần
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lựựực



7

Baøi 1      Taäp hôïp. Phaàn töû cuûa taäp hôïp  

1. Làm quen với tập hợp 

Em hãy viết vào vở:

– Tên các đồ vật trên bàn ở Hình 1.

– Tên các bạn trong tổ của em.

– Các số tự nhiên vừa lớn hơn 3 vừa nhỏ hơn 12.

2. Các kí hiệu

 Từ khoá: Tập hợp; Phần tử; Thuộc; Không thuộc.

Bạn có thuộc tập hợp những học sinh thích học 

môn Toán trong lớp hay không?

Hình 1

77777

Baøi 11   Taäp hôïp. Phaàn töû cuûa taäp hôïp 

1

2

Từ khoá: Tập hợp; Phần tử; Thuộc; Không thuộc.

Bạn có thuộc tập hợp những học sinh thích học 

. Làm quen với tập hợp

Em hãy viết vào vở:

– Tên các đồ vật trên bàn ở Hình 1.

– Tên các bạn trong tổ của em.

– Các số tự nhiên vừa lớn hơn 3 vừa nhỏ hơn 12.

. Các kí hiệu

môn Toán trong lớp hay không?

Hình 12.12
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Gọi M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ “gia đình”.

a) Hãy viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Các khẳng định sau đúng hay sai?

 a  M, o  M, b  M, i  M.

3. Cách cho tập hợp

a) Cho tập hợp E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần 
tử của tập hợp E và viết tập hợp E theo cách này.

b) Cho tập hợp P = {x | x là số tự nhiên và 10 < x < 20}. Hãy viết tập hợp 
P theo cách liệt kê tất cả các phần tử.

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên vừa lớn hơn 7 vừa nhỏ hơn 15.

a) Hãy viết tập hợp A theo cách liệt kê các phần tử.

b) Kiểm tra xem trong những số 10; 13; 16; 19, số nào là phần tử thuộc tập 
hợp A, số nào không thuộc tập hợp A.

c) Gọi B là tập hợp các số chẵn thuộc tập hợp A. Hãy viết tập hợp B theo 
hai cách.

Dưới đây là quảng cáo khuyến mãi cuối tuần của một siêu thị.

Hãy viết tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12 000 đồng mỗi ki-lô-gam.

Thực hành 1

Thực hành 2

Thực hành 3

Vận dụng

88888

Gọi M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ “gia đình”.

a) Hãy viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Các khẳng định sau đúng hay sai?

 a  M, o  M, b  M, i  M.

phần

hợp

 tập

heo

Hãy viết tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12 000 đồng mỗi ki-lô-gam.

Thực hành 1

3. Cách cho tập hợp

a) Cho tập hợp E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các p
tử của tập hợp E và viết tập hợp E theo cách này.

b) Cho tập hợp P = {x | x là số tự nhiên và 10 < x < 20}. Hãy viết tập h
P theo cách liệt kê tất cả các phần tử.

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên vừa lớn hơn 7 vừa nhỏ hơn 15.

a) Hãy viết tập hợp A theo cách liệt kê các phần tử.

b) Kiểm tra xem trong những số 10; 13; 16; 19, số nào là phần tử thuộc
hợp A, số nào không thuộc tập hợp A.

c) Gọi B là tập hợp các số chẵn thuộc tập hợp A. Hãy viết tập hợp B t
hai cách.

Dưới đây là quảng cáo khuyến mãi cuối tuần của một siêu thị.

Thực hànhh 2

Thực hànnh 33

Vận dụng
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Em có biết? 

Baøi taäp
1.

, ?

?  D; 7 ? ?  D; 0 ? ?

2.

3.

Tập hợp cho bởi cách liệt kê các phần tử Tập hợp cho bởi tính chất đặc trưng

4.

2

1 3

5
4

A

.

99999

Em có biết? 

1.

2.

3.

4.

2

1 3

5
4

A

.

bài h à đã là đượ hữ ì?ài h à đã là đượ hữ ì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được những gì?Sau bSau bSau au ccccSau Sau bb hi họhọhhọccọcc

Baøi taäp

, ?

?  D; 7 ? ?  D; 0 ? ?

Tập hợp cho bởi cách liệt kê các phần tử Tập hợp cho bởi tính chất đặc trưng

4

ửt TậTập h

????????????????
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  Taäp hôïp soá töï nhieân. Ghi soá töï nhieân

1. Tập hợp  và *

*

   

a) Tập hợp  và * có gì khác nhau?

b) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: C = {a * a < 6}. 

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

   
0 6 7

  
  

Thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên phù hợp trong những 
trường hợp sau:
a) 17, a , b là ba số lẻ liên tiếp tăng dần; 
b) m, 101, n, p là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần.

Baøi 2 
 Từ khoá: Tập hợp số tự nhiên; Số La Mã.

Bạn đã biết các số trên mặt 

đồng hồ này chưa?

Thực hành 1

Thực hành 2

8

1010101010

 Taäp hôïp soá töï nhieân. Ghi soá töï nhieân

  

Thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên phù hợp trong những
trường hợp sau:
a) 17, a , b là ba số lẻ liên tiếp tăng dần; 
b) m, 101, n, p là bốn số tự nhiên liên tiếp giảm dần.

Baøi 2
 Từ khoá: Tập hợp số tự nhiên; Số La Mã.

Thực hành 2

1. Tập hợp  và *

*

   

a) Tập hợp và * có gì khác nhau?

b) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: C = {a * a < 6}.

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

   
0 6 7

  

Bạn đã biết các số trên mặt 

đồng hồ này chưa?

Thực hành h 1

86

u?

hiêên

chh liệt

au

t k

u?

6

 cáccác p
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So sánh a và 2 020 trong những trường hợp sau:

a) a > 2 021;  b) a < 2 000.

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và nhỏ 
hơn 36. Liệt kê các phần tử của A theo thứ tự giảm dần.

3. Ghi số tự nhiên

a) Hệ thập phân

Mỗi số sau có bao nhiêu chữ số? Chỉ ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, 
hàng trăm, … của mỗi số đó.

 2 023;          5 427 198 653.

ab

ab

abc

abc

a) Dựa theo cách biểu diễn trên, hãy biểu diễn các số 345 và 2 021.

b) Đọc số 96 208 984. Số này có mấy chữ số? Số triệu, số trăm là bao nhiêu?

b) Hệ La Mã

Thực hành 3

Thực hành 4

Thực hành 5

1111111111

So sánh a và 2 020 trong những trường hợp sau:

a) a > 2 021; b) a < 2 000.

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và nhỏ 

3

a)

ục, 

a) Dựa theo cách biểu diễn trên, hãy biểu diễn các số 345 và 2 021.

b) Đọc số 96 208 984. Số này có mấy chữ số? Số triệu, số trăm là bao nhiêu?

b) Hệ La Mã

Thực hành 3

Thực hành 5

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và nh
hơn 36. Liệt kê các phần tử của A theo thứ tự giảm dần.

. Ghi số tự nhiên

) Hệ thập phân

Mỗi số sau có bao nhiêu chữ số? Chỉ ra chữ số hàng đơn vị, hàng chụ
hàng trăm, … của mỗi số đó.

2 023;          5 427 198 653.

ab

ab

abc

abc

Thực hành 3

Thực hànhh 44

1998 65

ó
số? ? Ch ra ch
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Chữ số

Giá trị tương ứng trong hệ thập phân

Số La Mã

Giá trị tương ứng  

trong hệ thập phân

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở:

Số La Mã XII XXII XXIV

Giá trị tương ứng 

trong hệ thập phân
20 17 30 26 28

Baøi taäp
1.

        * 7
9

2.
  

 

3.            

4.

Số tự nhiên

Số La Mã

Thực hành 6

Em có biết?

1212121212

Chữ số

Giá trị tương ứng trong hệ thập phân

XIV

1.

        

2.

3.

4.

Số tự nhiên

Số La Mã

Em có biết?

ố tự

Số La Mã

Giá trị tương ứng  

trong hệ thập phân

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở:

Số La Mã XII XXII XX

Giá trị tương ứng 

trong hệ thập phân
20 17 30 26 28

Baøi taäp

* 7
9

  

           

Thực hành 66

taäBBB
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X

::
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I
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   Caùc pheùp tính trong taäp hôïp soá töï nhieân 

1. Phép cộng và phép nhân

An có 100 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã mua 5 quyển vở, 6 cái 
bút bi và 2 cái bút chì. Biết rằng mỗi quyển vở có giá 6 000 đồng, mỗi cái bút 
bi hoặc bút chì có giá 5 000 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

Kiểm tra lại kết quả mỗi phép tính sau và chỉ ra trong mỗi phép tính đó số nào 
được gọi là số hạng, là tổng, là thừa số, là tích.

  1 890 + 72 645 = 74 535

  363  2 018 = 732 534

*

Baøi 3
 Từ khoá: Phép cộng; Phép trừ; Phép nhân; Phép chia. 

Cho T = 11  (2 001 + 2 003 + 2 007 + 2 009) + 89  (2 001 + 2 003 + 2 007 + 2 009).

Có cách nào tính nhanh giá trị của biểu thức T không?

Thực hành 1 

1

1313131313

1

cái
út

Kiểm tra lại kết quả mỗi phép tính sau và chỉ ra trong mỗi phép tính đó số nào
được gọi là số hạng, là tổng, là thừa số, là tích.

  1 890 + 72 645 = 74 535

  363  2 018 = 732 534

*

bài h à đã là đượ hữ ì?ài h à đã là đượ hữ ì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được những gì?Sau bSau b

Baø

1

trK
đ
Kiể

ược g
tra
gọ

ạ

CCaùaùc c pheùp tính trong taäp hôïp soá töïöï nnhih eân 

. Phép cộng và phép nhân

An có 100 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã mua 5 quyển vở, 6 c
bút bi và 2 cái bút chì. Biết rằng mỗi quyển vở có giá 6000 đồng, mỗi cái b
bi hoặc bút chì có giá 5 000 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

Kiểm tra lại kết quả mỗi phép tính sau và chỉ ra trong mỗi phép tính đó số nà

ai   
 Từ ừ khhoá: Phép cộng; Phép trừ; Phép nhân; Phép chia. 

CChoo T == 1111 ((22 000011 ++ 22 000033 + + 22 00007 7 + 22 00009)9) ++ 89 ((22 000011 ++ 22 000033 ++ 22 000077 ++ 22 000 99)..

CóCó ccách nào tính nhanh giá trị củủa biểiểu thứcc TT khôông??

Thực hhànnhh 11
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2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên

Hãy so sánh kết quả của các phép tính:
a) 17 + 23 và 23 + 17;   b) (12 + 28) + 10 và 12 + (28 + 10);

c) 17 . 23 và 23 . 17;   d) (5 . 6) . 3 và 5 . (6 . 3);

e) 23 . (43 + 17) và 23 . 43 + 23 . 17.

Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí?

 T = 11 . (1 + 3 + 7 + 9) + 89 . (1 + 3 + 7 + 9).

Có thể tính nhanh tích của một số với 9 hoặc 99 như sau:

 67 . 9 = 67 . (10 – 1) = 670 – 67 = 603

 346 . 99 = 346 . (100 – 1) = 34 600 – 346 = 34 254.

Tính:    a) 1 234 . 9;   b) 1 234 . 99.

3. Phép trừ và phép chia hết

Nhóm bạn Lan dự định thực hiện một kế hoạch nhỏ với số tiền cần có là 200 000 đồng. 
Hiện tại các bạn đang có 80 000 đồng. Các bạn thực hiện gây quỹ thêm bằng cách thu 
lượm và bán giấy vụn, mỗi tháng được 20 000 đồng.

a) Số tiền hiện tại các bạn còn thiếu là bao nhiêu?

b) Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong mấy tháng?

Thực hành 3 

Thực hành 2 

2

3

1414141414

2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên

Hãy so sánh kết quả của các phép tính:
a) 17 + 23 và 23 + 17;  b) (12 + 28) + 10 và 12 + (28 + 10);

c) 17 . 23 và 23 . 17;  d) (5 . 6) . 3 và 5 . (6 . 3);

e) 23 . (43 + 17) và 23 . 43 + 23 . 17.

Nhóm bạn Lan dự định thực hiện một kế hoạch nhỏ với số tiền cần có là 200 000 đồng. 
Hiện tại các bạn đang có 80 000 đồng. Các bạn thực hiện gây quỹ thêm bằng cách thu 
lượm và bán giấy vụn, mỗi tháng được 20000 đồng.

a) Số tiền hiện tại các bạn còn thiếu là bao nhiêu?

b) Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong mấy tháng?

2

3

m b
Hiện
lượ

óm
ện tạ

m bạ

Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí?

 T = 11 . (1 + 3 + 7 + 9) + 89 . (1 + 3 + 7 + 9).

Có thể tính nhanh tích của một số với 9 hoặc 99 như sau:

 67 . 9 = 67 . (10 – 1) = 670 – 67 = 603

 346 . 99 = 346 . (100 – 1) = 34 600 – 346 = 34 254.

Tính:    a) 1 234 . 9;   b) 1 234 . 99.

3. Phép trừ và phép chia hết

Thực hhành 33

Thực hànnh 22
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Năm nay An 12 tuổi, mẹ An 36 tuổi. 

a) Hỏi bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ năm nay?

b) Năm nay số tuổi của mẹ An gấp mấy lần số tuổi của An?

Chú ý: 

Baøi taäp
1.

2.

3.

4.

Vận dụng

1515151515

Năm nay An 12 tuổi, mẹ An 36 tuổi. 

a) Hỏi bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ năm nay?

b) Năm nay số tuổi của mẹ An gấp mấy lần số tuổi của An?

C

1.

2.

3.

4.

Vận dụng

b) Năm nay số tuổi của mẹ An gấp mấy lần số tuổi của An?

Chú ý: 

Baøi taäp
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Baøi 4     Luyõ thöøa vôùi soá muõ töï nhieân

1. Luỹ thừa

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa.

a) 5 . 5 . 5;

b) 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7.

 Từ khoá: Luỹ thừa; Số mũ; Cơ số; Nhân hai luỹ thừa; Chia hai luỹ thừa.

1

1616161616

Baøi 44 Luyõ thöøa vôùi soá muõ töï nhieân
Từ khoá: Luỹ thừa; Số mũ; Cơ số; Nhân hai luỹ thừa; Chia hai luỹ thừa.

1. Luỹ thừa

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa.

a) 5 . 5 . 5;

b) 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7.
1

h ddùng uỹ hừa
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a) Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa:

 3 . 3 . 3;  6 . 6 . 6 . 6.

b) Phát biểu hoàn thiện các câu sau: 

 32 còn gọi là "3 …" hay "… của 3";     53 còn gọi là "5 …" hay "… của 5".

c) Hãy đọc các luỹ thừa sau và chỉ rõ cơ số, số mũ: 310; 105.

2. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 

Viết tích của hai luỹ thừa sau thành một luỹ thừa.

a)  3 . 33 ;   b) 22 . 24 .

Viết các tích sau dưới dạng một luỹ thừa:  33 . 34;  104 . 103;   x2 . x5.

3. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

a) Từ phép tính 55 . 52 = 57, em hãy suy ra kết quả của mỗi phép tính 57 : 52 và 57 : 55. 
Giải thích.

b) Hãy nhận xét về mối liên hệ giữa số mũ của luỹ thừa vừa tìm được với số mũ của 
luỹ thừa của số bị chia và số chia trong mỗi phép tính ở trên.

 Từ nhận xét đó, hãy dự đoán kết quả của mỗi phép tính sau: 79 : 72 và 65 : 63.

a) Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một luỹ thừa.

 117 : 113;  117 : 117;  

 72 . 74;   72 . 74 : 73.

b) Cho biết mỗi phép tính sau đúng hay sai.

 97 : 92 = 95;  710 : 72 = 75; 

 211 : 28 = 6;  56 : 56 = 5.

Thực hành 2

Thực hành 3
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Viết tích của hai luỹ thừa sau thành một luỹ thừa.

a)  3 . 33 ;  b) 22 . 24 .

Viết các tích sau dưới dạng một luỹ thừa:  33 . 34;  104 . 103;   x2 . x5.

. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

a) Từ phép tính 55 . 52 = 57, em hãy suy ra kết quả của mỗi phép tính 57 : 52 và 57 : 5
Giải thích.

b) Hãy nhận xét về mối liên hệ giữa số mũ của luỹ thừa vừa tìm được với số mũ củ
luỹ thừa của số bị chia và số chia trong mỗi phép tính ở trên.

 Từ nhận xét đó, hãy dự đoán kết quả của mỗi phép tính sau: 79 : 72 và 65 : 63.
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Baøi taäp

Cột A Cột B
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Cột A Cột B
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    Thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính

1. Thứ tự thực hiện phép tính

Khi thực hiện phép tính 6 – 6 : 3 . 2, bạn An ra kết quả bằng 0, bạn Bình ra kết quả 
bằng 2, bạn Chi ra kết quả bằng 5. Vì sao có các kết quả khác nhau đó?

Tính:

a) 72 . 19 – 362 : 18;   b) 750 : {130 – [(5 . 14 – 65)3 + 3]}.

Tìm số tự nhiên  thoả mãn:

a) (13  – 122) : 5 = 5;   b) 3 [82 – 2 . (25 – 1)] = 2 022.  

Baøi 5 
 Từ khoá: Ngoặc tròn; Ngoặc vuông; Ngoặc nhọn. 

Thực hiện phép tính 6 – (6 : 3 + 1) . 2 như thế nào?

Thực hành 1

Thực hành 2
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  Thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính

1

uả

Tính:

a) 72 . 19 – 362 : 18;   b) 750 : {130 – [(5 . 14 – 65)3 + 3]}.

Tìm số tự nhiên  thoả mãn:

a) (13  – 122) : 5 = 5;  b) 3 [82 – 2 . (25 – 1)] = 2 022. 

Baøi 5   
Từ khoá: Ngoặc tròn; Ngoặc vuông; Ngoặc nhọn. 

Thực hiện phép tính 6 – (6 : 3 + 1) . 2 như thế nào?

Thực hành 1

Thực hành 2

. Thứ tự thực hiện phép tính

Khi thực hiện phép tính 6 – 6 : 3 . 2, bạn An ra kết quả bằng 0, bạn Bình ra kết qu
bằng 2, bạn Chi ra kết quả bằng 5. Vì sao có các kết quả khác nhau đó?uả khuả
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2. Sử dụng máy tính cầm tay

Biểu thức Nút ấn Kết quả Hiển thị trên màn hình

Sử dụng máy tính cầm tay, tính:

a) 93 . (4 237 – 1 928) + 2 500;  b) 53 . (64 . 19 + 26 . 35) – 210.

Baøi taäp

Thực hành 3
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2. Sử dụng máy tính cầm tay

Sử dụng máy tính cầm tay, tính:

a) 93 . (4 237 – 1 928) + 2 500; b) 53 . (64 . 19 + 26 . 35) – 210.

Baøi taäp
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Biểu thức Kết quả Hiển thị trên màn hìnhNút ấn quả
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Baøi 6 
 Từ khoá: Chia hết; Chia có dư; Tính chất chia hết của một tổng.

Có thể chia đều 7 quyển vở cho 3 bạn được không?

1

2.
  

3.

4.

Số thứ tự Loại hàng Số lượng
Giá đơn vị  

(nghìn đồng)

  Chia heát vaø chia coù dö.  
    Tính chaát chia heát cuûa moät toång

1. Chia hết và chia có dư

Có thể chia đều 15 quyển vở cho 3 bạn được không? Mỗi bạn được bao nhiêu quyển vở?

Có thể chia đều 7 quyển vở cho 3 bạn được không?

2121212121
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4.

1. Chia hết và chia có dư

Có thể chia đều 15 quyển vở cho 3 bạn được không? Mỗi bạn được bao nhiêu quyển vở?

Có thể chia đều 7 quyển vở cho 3 bạn được không?
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TTừ ừ khkhoá: Chia hết; Chia có dư; Tính chất chia hết của một tổng.g

Có thể chia đều 7 quyển vở cho 3 bạn được không?

Số thứ tự Loại hàng Số lượng
Giá đơn vị 

(nghìn đồng)
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a) Hãy tìm số dư trong phép chia mỗi số sau đây cho 3:     255;     157;    5 105.

b) Có thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi được không? Biết rằng mỗi xe taxi 
chỉ chở được không quá 4 bạn. 

2. Tính chất chia hết của một tổng

Viết hai số chia hết cho 11. Tổng của chúng có chia hết cho 11 không?

Viết hai số chia hết cho 13. Tổng của chúng có chia hết cho 13 không?

� � �

� � �

� � �

� � � �

– Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 6, số còn lại chia hết cho 6. 
Kiểm tra xem tổng và hiệu của chúng có chia hết cho 6 không.

– Viết hai số trong đó có một số chia hết cho 7, số còn lại không chia hết cho 7. 
Kiểm tra xem tổng và hiệu của chúng có chia hết cho 7 không.

2

Thực hành 1

3
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– Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 6, số còn lại chia hết cho 6.
Kiểm tra xem tổng và hiệu của chúng có chia hết cho 6 không.

– Viết hai số trong đó có một số chia hết cho 7, số còn lại không chia hết cho 7.
Kiểm tra xem tổng và hiệu của chúng có chia hết cho 7 không.

3
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a) Hãy tìm số dư trong phép chia mỗi số sau đây cho 3:     255;     157;    5 1

b) Có thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi được không? Biết rằng mỗi xe 
chỉ chở được không quá 4 bạn. 

2. Tính chất chia hết của một tổng

Viết hai số chia hết cho 11. Tổng của chúng có chia hết cho 11 không?

Viết hai số chia hết cho 13. Tổng của chúng có chia hết cho 13 không?
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a) Không thực hiện phép tính, xét xem các tổng, hiệu sau có chia hết cho 4 
không? Tại sao?

 1 200 + 440; 400 – 324; 2 . 3 . 4 . 6 + 27.

b) Tìm hai ví dụ về tổng hai số chia hết cho 5 nhưng các số hạng của tổng 
lại không chia hết cho 5.

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + ,  là số tự nhiên. Tìm  để A chia hết cho 2; 
A không chia hết cho 2.

Baøi taäp

Thực hành 2

Vận dụng
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a) Không thực hiện phép tính, xét xem các tổng, hiệu sau có chia hết cho
không? Tại sao?

1 200 + 440; 400 – 324; 2 . 3 . 4 . 6 + 27.

b) Tìm hai ví dụ về tổng hai số chia hết cho 5 nhưng các số hạng của tổn
lại không chia hết cho 5.

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + ,  là số tự nhiên. Tìm  để A chia hết cho
A không chia hết cho 2.

Baøi taäp
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Baøi 7 
 Từ khoá: Dấu hiệu chia hết cho 2; Dấu hiệu chia hết cho 5.

Làm thế nào để biết một số có chia 

hết cho 2, cho 5 hay không?

1

  Daáu hieäu chia heát cho 2, cho 5

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

Trong một đại hội thể thao có các đội và số người tham gia trong bảng sau:

Đội A B C D E G H K

Số người 10 22 14 17 23 55 36 28 19

Trong các đội đã cho, đội nào xếp được thành hai hàng có số người bằng nhau?

2424242424

Baøaøi
TTừừ khhoáá: Dấu hiệu chia hết cho 2; Dấu hiệu chia hết cho 5.

LLàm ththế ế nànàoo đểđể bbiếiết t mộmột t sốsố có chia 

hhết chchoo 2,2, cchoho 55 hhayay kkhôhôngng?

1

Daaáuáu hhieieääu chia heát cho 2, cho 55

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

Trong một đại hội thể thao có các đội và số người tham gia trong bảng sau:

ĐộĐộii A B C D E G H K

Số người 10 22 14 17 23 55 36 28 19

Trong các đội đã cho, đội nào xếp được thành hai hàng có số người bằng nhau?
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a) Viết hai số lớn hơn 1 000 và chia hết cho 2.

b) Viết hai số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2.

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

Chọn các số chia hết cho 5 ở dưới đây:
 10;   22;   15;   27;   33;   25;   19;   36;   95.
Có nhận xét gì về chữ số tận cùng (chữ số hàng đơn vị) của các số chia hết cho 5 em 
vừa chọn. 

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số 17*  thoả mãn từng điều kiện:

a) Chia hết cho 2; b) Chia hết cho 5; c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Baøi taäp
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Thực hành 1

Thực hành 2
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2. Dấu hiệu chia hết cho 5

Chọn các số chia hết cho 5 ở dưới đây:
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 10;   22;   15;   27;   33;   25;   19;   36;   95.
Có nhận xét gì về chữ số tận cùng (chữ số hàng đơn vị) của các số chia hết cho 5 e
vừa chọn. 

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số 17*  thoả mãn từng điều kiện:

a) Chia hết cho 2; b) Chia hết cho 5; c) Chia hết cho cả 2 và 5.
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Baøi 8   Daáu hieäu chia heát cho 3, cho 9

1. Dấu hiệu chia hết cho 9

Để biết số 378 có chia hết cho 9 hay không, bạn An viết như sau:

 378 = 3 . 100 + 7 . 10 + 8

 = 3. (99 + 1) + 7 . (9 + 1) + 8

 = 3 . 99 + 7 . 9 + 3 + 7 + 8

 = 9 . (3 . 11  + 7) + (3 + 7 + 8) 

Từ đây bạn An khẳng định rằng số 378 chia hết cho 9, vì có (3 . 11 + 7) . 9 là một số 
chia hết cho 9 và tổng các chữ số của nó là 3 + 7 + 8 = 18 chia hết cho 9.

Khẳng định của An có đúng hay không? Vì sao?

a) Trong các số 245, 9 087, 396, 531, số nào chia hết cho 9?

b) Hãy chỉ ra hai số chia hết cho 9 và hai số không chia hết cho 9. 

2. Dấu hiệu chia hết cho 3

 Từ khoá: Dấu hiệu chia hết cho 3; Dấu hiệu chia hết cho 9.

Một số chia hết cho 3 thì có chia hết cho 9 không?

Thực hành 1

1
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Baøi 88 Daáu hieäu chia heát cho 3, cho 9

ột số

 Từ khoá: Dấu hiệu chia hết cho 3; Dấu hiệu chia hết cho 9.

Mộ ố hi hế h 3 hì ó hi hế h 9 khô ?

1. Dấu hiệu chia hết cho 9

Để biết số 378 có chia hết cho 9 hay không, bạn An viết như sau:

 378 = 3 . 100 + 7 . 10 + 8

 = 3. (99 + 1) + 7 . (9 + 1) + 8

 = 3 . 99 + 7 . 9 + 3 + 7 + 8

 = 9 . (3 . 11  + 7) + (3 + 7 + 8) 

Từ đây bạn An khẳng định rằng số 378 chia hết cho 9, vì có (3 . 11 + 7) . 9 là mộ
chia hết cho 9 và tổng các chữ số của nó là 3 + 7 + 8 = 18 chia hết cho 9.

Khẳng định của An có đúng hay không? Vì sao?

a) Trong các số 245, 9 087, 396, 531, số nào chia hết cho 9?

b) Hãy chỉ ra hai số chia hết cho 9 và hai số không chia hết cho 9. 

2. Dấu hiệu chia hết cho 3

Một số chia hết cho 3 thì có chia hết cho 9 không?

Thực hànành h 11
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2

Viết các số sau dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3 theo 
mẫu trên:

  315;  418.

Trong hai số 315 và 418, số nào chia hết cho 3? 

Baøi taäp

Thực hành 2
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2

Viết các số sau dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3 theo 
mẫu trên:

  315;  418.

Trong hai số 315 và 418, số nào chia hết cho 3?

Baøi taäp

Thực hành 2

bài h à đã là đượ hữ ì?ài h à đã là đượ hữ ì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được những gì?ài học này em đã làm được những gì?Sau bSau bbbàbàbbu bu b ọc nàọc nàcc àààyàynàyày



28

Ước và bội có "họ hàng" với nhau không nhỉ?

  Öôùc vaø boäi

1. Ước và bội

a) Lớp 6A có 36 học sinh. Trong một tiết mục đồng 
diễn thể dục nhịp điệu, lớp xếp thành đội hình gồm 
những hàng đều nhau. Hãy hoàn thành bảng sau vào 
vở để tìm các cách mà lớp có thể xếp đội hình.

Cách xếp đội hình Số hàng Số học sinh trong một hàng

Thứ nhất 1 36

Thứ hai 2 18

... ... ...

b) Viết số 36 thành tích của hai số bằng các cách khác nhau. 

1) Chọn từ thích hợp trong các từ “ước”, “bội” thay thế  ở mỗi câu sau để 
có khẳng định đúng.

 a) 48 là      của 6;  b) 12 là      của 48;

 c) 48 là     của 48;  d) 0 là      của 48.

2) Hãy chỉ ra các ước của 6. 

3) Số 24 là bội của những số nào?

Baøi 9 
 Từ khoá: Ước; Bội; Tập hợp các ước; Tập hợp các bội. 

1

Thực hành 1
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Ước và bội có "họ hàng" với nhau không nhỉ?

Öôùc vaø boäi

1) Chọn từ thích hợp trong các từ “ước”, “bội” thay thế  ở mỗi câu sau để 
có khẳng định đúng.

 a) 48 là      của 6;  b) 12 là      của 48; 

 c) 48 là     của 48;  d) 0 là      của 48. 

2) Hãy chỉ ra các ước của 6. 

3) Số 24 là bội của những số nào?

Baøi 9 
Từ khoá: Ước; Bội; Tập hợp các ước; Tập hợp các bội.

Thực hành 1

Ước và bội có "họ hàng" với nhau không nhỉ?

1. Ước và bội

a) Lớp 6A có 36 học sinh. Trong một tiết mục đồng
diễn thể dục nhịp điệu, lớp xếp thành đội hình gồm
những hàng đều nhau. Hãy hoàn thành bảng sau vào 
vở để tìm các cách mà lớp có thể xếp đội hình.

Cách xếp đội hình Số hàng Số học sinh trong một hàng

TThứ nhất 11 366

Thhứứ hahaii 2 18

...... ...... ...

b) Viết số 36 thành tích của hai số bằng các cách khác nhau. 

1
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2. Cách tìm ước

Số 18 có thể chia hết cho những số nào? 

Hãy tìm các tập hợp sau:

a) Ư(17);                          b) Ư(20).

3. Cách tìm bội

a) Chuẩn bị một số mảnh giấy nhỏ có chiều dài là 3 cm. Ghép các mảnh giấy nhỏ đó 
thành các băng giấy như hình minh hoạ dưới đây:

3

6

9

12

Độ dài băng giấy đầu tiên là: 3 . 1 = 3 (cm);

Độ dài băng giấy thứ hai là: 3 . 2 = 6 (cm);

Tiếp tục cách đó, ta có thể tính độ dài các băng giấy thứ ba, thứ tư lần lượt là:

  3 . 3 = 9 (cm);      3 . 4 = 12 (cm); 

... 

– Hãy tính độ dài của hai băng giấy tiếp theo.

– Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa số đo độ dài (cm) của các băng giấy nói trên với 3.

b) Làm thế nào để tìm được các bội của 3 một cách nhanh chóng?

Thực hành 2

2

3
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2. Cách tìm ước

Số 18 có thể chia hết cho những số nào?

3

đó 

– Hãy tính độ dài của hai băng giấy tiếp theo.

– Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa số đo độ dài (cm) của các băng giấy nói trên với 3.

b) Làm thế nào để tìm được các bội của 3 một cách nhanh chóng?

2

tín– H

Nê

b) L

Nêu n

y tính

Hãy tìm các tập hợp sau:

a) Ư(17);                          b) Ư(20).

. Cách tìm bội

a) Chuẩn bị một số mảnh giấy nhỏ có chiều dài là 3 cm. Ghép các mảnh giấy nhỏ đ
thành các băng giấy như hình minh hoạ dưới đây:

3

6

9

12

Độ dài băng giấy đầu tiên là: 3 . 1 = 3 (cm);

Độ dài băng giấy thứ hai là: 3 . 2 = 6 (cm);

Tiếp tục cách đó, ta có thể tính độ dài các băng giấy thứ ba, thứ tư lần lượt là:

  3 . 3 = 9 (cm);      3 . 4 = 12 (cm); 

... 

Hãy tính độ dài của hai băng giấy tiếp theo

Thực hành 2
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Hãy tìm các tập hợp sau:

a) B(4);                   b) B(7).

Baøi taäp

Thực hành 3

Em có biết?

3030303030

Hã tì á tậ hThự hà h 3

Em có biết?

Hãy tìm các tập hợp sau:

a) B(4);                   b) B(7).

Baøi taäp

Thực hành 3
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Baøi 10   Soá nguyeân toá. Hôïp soá.  
    Phaân tích moät soá ra thöøa soá nguyeân toá

1. Số nguyên tố. Hợp số

a) Tìm tất cả các ước của các số từ 1 đến 10.

b) Sắp xếp các số từ 1 đến 10 thành ba nhóm:

– Nhóm 1 bao gồm các số chỉ có một ước.

– Nhóm 2 bao gồm các số chỉ có hai ước khác nhau.

– Nhóm 3 bao gồm các số có nhiều hơn hai ước khác nhau.

nhóm 2 nhóm 3 

a) Trong các số 11; 12; 25, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?

b) Lan nói rằng: “Nếu một số tự nhiên không là số nguyên tố thì nó phải là 
hợp số”. Em có đồng ý với Lan không? Vì sao?

Những số tự nhiên nào lớn hơn 1 và có ít ước  nhất?

Thực hành 1

 Từ khoá: Số nguyên tố; Hợp số; Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

3131313131

Baø

1

a) Trong các số 11; 12; 25, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?

b) Lan nói rằng: “Nếu một số tự nhiên không là số nguyên tố thì nó phải là
hợp số”. Em có đồng ý với Lan không? Vì sao?

bài h à đã là đượ hữ ì???au bài học này, em đã làm được những gì?au bài học này, em đã làm được những gì?au bài học này, em đã làm được những gì?au bài học này, em đã làm được những gì?au bài học này  em đã làm được những gì?au bài học này em đã làm được những gì?SaSa

Thực hành 1

ai  SoSoáá ngnguuyeân toá. Hôïp soá. 
   PhPhaâaân tích moät soá ra thöøa soáoá ngguyeân toá

. Số nguyên tố. Hợp số

a) Tìm tất cả các ước của các số từ 1 đến 10.

b) Sắp xếp các số từ 1 đến 10 thành ba nhóm:

– Nhóm 1 bao gồm các số chỉ có một ước.

– Nhóm 2 bao gồm các số chỉ có hai ước khác nhau.

– Nhóm 3 bao gồm các số có nhiều hơn hai ước khác nhau.

nhóm nhóm 3 

NNhững sốsố ttựự nhnhiêiên n nànào lớn hơhơn 1 và có ít ước  nhấtất??

TừTừ khoá: Số nguyên tố; Hợp số; Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
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2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

a) Thế nào là phân tích một số ra thừa số nguyên tố?

b) Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Cách 1: 

       

3232323232

2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

a) Thế nào là phân tích một số ra thừa số nguyên tố?

         

b) Cáchh phphânân ttícchh mộmột t sốsố ra ththừaừa ssốố ngnguyyênên ttốố

Cách 1: 
a tmộh một s a ththừ
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Thực hành 2

Thực hành 3

Phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc.

Cách 2:

Tìm các số tự nhiên lớn hơn 1 để thay thế dấu ? trong ô vuông ở mỗi sơ đồ 
cây dưới đây, rồi viết gọn dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số 
18, 42, 280 bằng cách dùng luỹ thừa.

 18

?

?

3

?

a)

18 = ?

42

?

?

6

?

b)

42 = ?

?10

280

? ?

?

? ?

?

c)

280 = ?

Baøi taäp

3333333333

Thực hành 2 Phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc.

Các

đồ 
số 

Baøi taäp

Thực hànhh 3

Cách 2::

Tìm các số tự nhiên lớn hơn 1 để thay thế dấu ? trong ô vuông ở mỗi sơ đ
cây dưới đây, rồi viết gọn dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi s
18, 42, 280 bằng cách dùng luỹ thừa.
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Em có biết?

k

k

3434343434

Em có bbiếtt??

k

k
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       HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM
Hoạt động 1.

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

2

12

22

32

42

52

62

72

82

92

3

13

23

33

43

53

63

73

83

93

4

14

24

34

44

54

64

74

84

94

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

6

16

26

36

46

56

66

76

86

96

7

17

27

37

47

57

67

77

87

97

8

18

28

38

48

58

68

78

88

98

9

19

29

39

49

59

69

79

89

99

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Chú ý: 

Hoạt động 2. 

(*)   Cách làm trên được nhà toán học  Eratosthenes (Ơ-ra-tô-xten) giới thiệu, các hợp số được sàng lọc đi, các số nguyên tố được giữ lại, giống 
như một cái sàng và được gọi là sàng Eratosthenes.

Baøi 11 

3535353535

 HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM
Hoạt động 1.

Chú ý: 

Hoạt động 2. 

(*) Cách làm trên được nhà toán học  Eratosthenes (Ơ-ra-tô-xten) giới thiệu, các hợp số được sàng lọc đi, các số nguyên tố được giữ lại, giống
như một cái sàng và được gọi là sàng Eratosthenes.

Baøi 11         
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       Öôùc chung. Öôùc chung lôùn nhaát

1. Ước chung

a) Một nhóm học sinh gồm 12 bạn nam và 8 bạn nữ đi dã ngoại. Có bao nhiêu cách 
chia nhóm, mỗi nhóm từ 2 bạn trở lên sao cho số bạn nam ở mỗi nhóm bằng nhau, 
số bạn nữ ở mỗi nhóm cũng bằng nhau.

b) Viết các tập hợp Ư(18), Ư(30). Liệt kê các phần tử chung của hai tập hợp này.

� � 

� � �

Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? 

a) 6  ƯC(24, 30);               b)  6  ƯC(28, 42);             c) 6  ƯC(18, 24, 42).

1

Làm thế nào để tìm được số lớn nhất vừa 

là ước của 504, vừa là ước của 588?

Baøi 12 
 Từ khoá: Ước chung; Ước chung lớn nhất; Rút gọn phân số.

Thực hành 1

3636363636

  Öôùc chung. Öôùc chung lôùn nhaát

cách
hau,

Baøi 12        
 Từ khoá: Ước chung; Ước chung lớn nhất; Rút gọn phân số.

1. Ước chung

a) Một nhóm học sinh gồm 12 bạn nam và 8 bạn nữ đi dã ngoại. Có bao nhiêu c
chia nhóm, mỗi nhóm từ 2 bạn trở lên sao cho số bạn nam ở mỗi nhóm bằng nh
số bạn nữ ở mỗi nhóm cũng bằng nhau.

b) Viết các tập hợp Ư(18), Ư(30). Liệt kê các phần tử chung của hai tập hợp này.

� � 

� � �

Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? 

a) 6  ƯC(24, 30);               b)  6  ƯC(28, 42);             c) 6  ƯC(18, 24, 42).

1

Làm thế nào để tìm được số lớn nhất vừa

là ước của 504, vừa là ước của 588?

Thực hhành 1 ẳngCác k
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tử cchun

6 6  Ư

ẳng đ

g 
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2

Tìm ước chung của:

a) 36 và 45;                                                    b) 18, 36 và 45.

2. Ước chung lớn nhất

Một chi đội gồm 18 học sinh nam và 30 học sinh nữ muốn lập thành các đội tham gia 
hội diễn văn nghệ sao cho tiết mục của các đội khác nhau và mỗi bạn chỉ tham gia 
một đội, số nam trong các đội bằng nhau và số nữ cũng vậy. Có thể biểu diễn được 
nhiều nhất bao nhiêu tiết mục văn nghệ?

Viết ƯC(24, 30) và từ đó chỉ ra ƯCLN(24, 30).

3. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Thực hành 2

Thực hành 3

3737373737

Tìm ước chung của:

a) 36 và 45;                                                    b) 18, 36 và 45.

2. Ước chung lớn nhất

Một chi đội gồm 18 học sinh nam và 30 học sinh nữ muốn lập thành các đội tham gia
hội diễn văn nghệ sao cho tiết mục của các đội khác nhau và mỗi bạn chỉ tham gia

ợc

3. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Thực hành 2

2
g g

một đội, số nam trong các đội bằng nhau và số nữ cũng vậy. Có thể biểu diễn đượ
nhiều nhất bao nhiêu tiết mục văn nghệ?

Viết ƯC(24, 30) và từ đó chỉ ra ƯCLN(24, 30).Thực hànnh 33 ỉ ra ótừ đđó ỉ ra ƯCƯC
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Tìm ƯCLN(24, 60); ƯCLN(14, 33); ƯCLN(90, 135, 270).

4. Ứng dụng trong rút gọn phân số

90
126

Rút gọn các phân số sau: 
24

108
;  

80
32

.

Baøi taäp
1.

90 45 15 5
126 63 21 7

Thực hành 4

Thực hành 5

3838383838

Rút gọn các phân số sau: 
24

108
;  

80
32

.

Baøi taäp
1.

5
7

Thực hành 5nh 5

Tìm ƯCLN(24, 60); ƯCLN(14, 33); ƯCLN(90, 135, 270).

4. Ứng dụng trong rút gọn phân số

90
126

90 45 15
126 63 21

Thực hành 44

ốân

5,

phâân

C N(90

số

35, 2270
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Em có biết?

Thuật toán Euclid tìm ƯCLN của hai số:

1

3939393939

E

T

1

bài học này, em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?Sau bSau b

Em có biếtết?

Thuật toán Euclid tìm ƯCLN của hai số:

1

haủaa haiai ố:
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       Boäi chung. Boäi chung nhoû nhaát

1. Bội chung

a) Bài toán “Đèn nhấp nháy”

Hai dây đèn nhấp nháy với ánh sáng màu 
xanh, đỏ phát sáng một cách đều đặn. Dây 
đèn xanh cứ sau 4 giây lại phát sáng một lần, 
dây đèn đỏ lại phát sáng một lần sau 6 giây.

Cả hai dây đèn cùng phát sáng lần đầu tiên 
vào lúc 8 giờ tối. Giả thiết thời gian phát sáng 
là không đáng kể.

Hình sau thể hiện số giây tính từ lúc 8 giờ tối 
đến lúc đèn sẽ phát sáng các lần tiếp theo:

Dây đèn xanh

Dây đèn đỏ

Dựa vào hình trên, hãy cho biết sau bao nhiêu giây hai đèn cùng phát sáng lần tiếp 
theo kể từ lần đầu tiên.

b) Viết các tập hợp B(2), B(3). Chỉ ra ba phần tử chung của hai tập hợp này.

Các khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích.

a) 20  BC(4, 10);          b) 36  BC(14, 18);          c) 72  BC(12, 18, 36).

 Từ khoá: Bội chung; Bội chung nhỏ nhất; Quy đồng mẫu các phân số.

Baøi 13 

1

Có cách nào tìm được mẫu số chung 

nhỏ nhất của các phân số không?

6 12 18 24

4 8 12 16 20 24 28 32

Thực hành 1

4040404040

  Boäi chung. Boäi chung nhoû nhaát

tiếp

Các khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích.

a) 20  BC(4, 10);          b) 36  BC(14, 18);          c) 72  BC(12, 18, 36).

 Từ khoá: Bội chung; Bội chung nhỏ nhất; Quy đồng mẫu các phân số.

Baøi 13        

Thực hành 1

1. Bội chung

a) Bài toán “Đèn nhấp nháy”

Hai dây đèn nhấp nháy với ánh sáng màu 
xanh, đỏ phát sáng một cách đều đặn. Dây 
đèn xanh cứ sau 4 giây lại phát sáng một lần, 
dây đèn đỏ lại phát sáng một lần sau 6 giây.

Cả hai dây đèn cùng phát sáng lần đầu tiên 
vào lúc 8 giờ tối. Giả thiết thời gian phát sáng 
là không đáng kể.

Hình sau thể hiện số giây tính từ lúc 8 giờ tối 
đến lúc đèn sẽ phát sáng các lần tiếp theo:

Dây đèn xanh

Dây đèn đỏ

Dựa vào hình trên, hãy cho biết sau bao nhiêu giây hai đèn cùng phát sáng lần 
theo kể từ lần đầu tiên.

b) Viết các tập hợp B(2), B(3). Chỉ ra ba phần tử chung của hai tập hợp này.

1

Có cách nào tìm được mẫu số chung 

nhỏ nhất của các phân số không?

6 12 18 24

4 8 12 16 20 24 28 32

B(2

12

n 

c tậtập hác

đầu t
n, hã

1

12

ần t
lú

tiếp 
8

sáng
n n

B(2),

n.

2)B

ho bbiếế

6

heo:
2

iờ tốối
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Hãy viết:

a) Các tập hợp: B(3); B(4); B(8).

b) Tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3 và 4.

c) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3; 4 và 8.

2. Bội chung nhỏ nhất

– Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(6, 8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa số 
nhỏ nhất đó với các bội chung của 6 và 8.

– Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(3, 4, 8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa số 
nhỏ nhất đó với các bội chung của 3, 4 và 8.

Thực hành 2

2

4141414141

2

số

số

Hãy viết:

a) Các tập hợp: B(3); B(4); B(8).

b) Tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3 và 4.

c) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3; 4 và 8.

. Bội chung nhỏ nhất

– Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(6, 8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa s
nhỏ nhất đó với các bội chung của 6 và 8.

– Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(3, 4, 8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa s
nhỏ nhất đó với các bội chung của 3, 4 và 8.

Thực hành 2

2

6, 8 h

ủa 3, 
hợp

8

p BC(

8.
(6, 8(6 8)

ội cbộ

,
8.

, 44, 8).)

Hãy nnhậ

bộiộiộiộiộiiộiộiộiộiộiộiộ cccccccccccccchuuh ngngngggnggggg ccccccccccủaủaaủaủaủaủaủaủaủaủaủaaa 333333333 vvvvvvvvvvvvà à àà à àà àà 4444444

huhuhuhuhuhuhuhuhuungngngngngngngnngngnngnnnnggg ccccccccủaủaủaủaủaủaủaủủaủaủaủaủa 3333333333333; 4 444 4 4 44 4 44 44 vvvvvvàvv
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Viết tập hợp BC(4, 7), từ đó chỉ ra BCNN(4, 7). Hai số 4 và 7 có là hai số 
nguyên tố cùng nhau không? 

3. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Tìm BCNN(24, 30); BCNN(3, 7, 8); BCNN(12, 16, 48).

Tìm BCNN(2, 5, 9); BCNN(10, 15, 30).

Thực hành 3

Thực hành 4

Thực hành 5

4242424242

Viết tập hợp BC(4, 7), từ đó chỉ ra BCNN(4, 7). Hai số 4 và 7 có là hai số

ố

Tìm BCNN(2, 5, 9); BCNN(10, 15, 30).

Thực hành 3

Thực hành 5

Viết tập hợp BC(4, 7), từ đó chỉ ra BCNN(4, 7). Hai số 4 và 7 có là ha
nguyên tố cùng nhau không? 

3. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Tìm BCNN(24, 30); BCNN(3, 7, 8); BCNN(12, 16, 48).

Thực hành 3

Thực hành 44 m 4 Tìm BCm CN
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4. Ứng dụng trong quy đồng mẫu các phân số

Cách 1 : Cách 2 :

1) Quy đồng mẫu các phân số sau:

 a)  
5
12

và 
7
30

;    b) 
1
2

3
5

và 
5
8

 

2) Thực hiện các phép tính sau:

a) 
1 5
6 8

;   b) 
11 7
24 30

Baøi taäp

Thực hành 6

4343434343

4. Ứng dụng trong quy đồng mẫu các phân số

CCách 1 : Cách 2 :

1) Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) 
5
12

và 
7
30

;    b) 
1
2

3
5

và 
5
8

2) Thực hiện các phép tính sau:

a) 
1 5
6 8

;   b) 
11 7
24 30

Baøi taäp

Thực hànnh 66

sauthép t

số ssau

h sauu:

) 
1 3
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4.
11 9
15 10

5 7 11
6 9 12

7 2
24 21

11 7
36 24

.

Em có biết?

Lịch Can Chi

Giáp Ất Bính Đinh Mậu K Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh ...

T Sửu Dần Mão Thìn T Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi T Sửu ...

       HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

Hoạt động 1: 

Baøi 14 

4444444444

4.
11 9
15 10

5 7 11
6 9 12

7 2
24 21

11 7
36 24

.

 HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

Hoạt động 1: 

Baø 41114
ng 1

4

Em có biết?

Lịch Can Chi

Giáp Ất BBínhh Đinh Mậu KKK CanCanhh TânTân NhâNhâm Quý Giáp Ất BínBính Đih nh ...

T Sửuửu DầDần Mãoão ThìTh n T NgọNg Mùi ThâThânn Dậu TuấTuấtt Hợiợ T Sửu ...

ì???bài h à đã là đượ hữ ì?bài h à đã là đượ hữ ì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được nh ng gì?bài học này em đã làm được nh ng gì?Sau Sau

 HOAT ÑOÄNG THÖC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄMaøi           

ữữữnữnữnữn

m Qm áp

 

m m đượđ ợượượợợ

ThThân

m Qm Quý

 HO 

c nhnhữữnữnữnữn

ậu

Gi

Tu

áp Ấ
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Hoạt động 2: 

STT Quốc gia
Dân số (người)  

(a)

Diện tích (km2) 

(b)
q r

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. 2.

4545454545

H

CÂU 

1. 2.

Hoạt động 2: 

STT Quốc gia
Dân số (người) 

(a)

Diện tích (km2) 

(b)
q r

BÀÀI TẬẬP CUỐỐI CHƯƯƠƠNG 1

HỎI TRẮC NGHIỆM

B T

(ng

ẮC NTR

BBÀÀ

(a)

(ngườờố

HIỆMỆM

TẬTẬẬP
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3.

4.

.

.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

1.

2.
12x02y
413x2y

3.

� �
� � � 

4.

STT Tên hàng
Số lượng 

đã nhập
Giá nhập Giá bán

1 Trà sữa 100 li 16 500 đồng/li 20 000 đồng/li

2 Dừa 70 quả 9 800 đồng/quả 15 000 đồng/quả

.

.

c
.

a 8 24 140

b 10 28 60

ƯCLN(a, b) ? ? ?

BCNN (a, b) ? ? ?

ƯCLN(a, b). BCNN (a, b) ? ? ?

a.b ? ? ?

4646464646

3.

4.

.

.

BÀI

1.

2.

3.

� �
� � � 

4.

STT Tên hàng
Số lượng 

đã nhập
Giá nhập Giá bán

1 Trà sữa 100 li 16 500 đồng/li 20 000 đồng/li

2 Dừa 70 quả 9 800 đồng/quả 15 000 đồng/quả

.
a 8 24 140

b 10 28 60

ƯCLN(a, b) ? ? ?

BCNN (a, b) ? ? ?

ƯCLN(a, b). BCNN (a, b) ? ? ?

a.b ? ? ?

I TẬP TỰ LLUẬUẬNN

12x02y
413x2y

...

.

c
.

.
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. .

TOÁN VÀ THƠ

BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ (nhỏ hơn 1 000)

2 

3 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

29 

31 

37 

41 

43 

47 

53 

59 

61 

67 

71 

73

79 

83 

89 

97 

101 

103 

107 

109 

113 

127 

131 

137 

139 

149 

151 

157 

163 

167 

173 

179 

181

191 

193 

197 

199 

211 

223 

227 

229 

233 

239 

241 

251 

257 

263 

269 

271 

277 

281 

283 

293 

307

311 

313 

317 

331 

337 

347 

349 

353 

359 

367 

373 

379 

383 

389 

397 

401 

409 

419 

421 

431 

433

439 

443 

449 

457 

461 

463 

467 

479 

487 

491 

499 

503 

509 

521 

523 

541 

547 

557 

563 

569 

571

577 

587 

593 

599 

601 

607 

613 

617 

619 

631 

641 

643 

647 

653 

659 

661 

673 

677 

683 

691 

701

709 

719 

727 

733 

739 

743 

751 

757 

761 

769 

773 

787 

797 

809 

811 

821 

823 

827 

829 

839 

853

857 

859 

863 

877 

881 

883 

887 

907 

911 

919 

929 

937 

941 

947 

953 

967 

971 

977 

983 

991 

997

4747474747

. .

TOÁN VÀ THƠ

47 

53 

59 

61 

67 

71 

73

151

157

163

167

173

179

181

269

271

277

281

283

293

307

397 

401 

409 

419 

421 

431 

433

523

541

547

557

563

569

571

659

661

673

677

683

691

701

811 

821 

823 

827 

829 

839 

853

953

967

971

977

983

991

997

 517 1

1
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BẢẢNNGG SSỐỐ NNGUYÊN TỐ (nhỏ hơnn 11 0

2

3

5

7

11 

13 

17 

19 

23 

29 

31 

37 

41 

43 

7979 

83 

899 

9797 

10101

1003 

10107

1009

11113 3

1227 7

1331

137

139

149

191

193

197 

199

212111

222233

227

222299 

232 3

23239 9

242411

251

257

263

311 

313 

317 

331 

3337 7

34477 

349 

353 

359 

36367 7

33733 

379 

383 

389 

439

443

449 

457

461

46463 

46467

479

487

49491

494999 

503

509

521

577

587

593

595999

606011

606077

613

616177

619

636311

646411

646433

647

653

7070

7119 9 

727 

737 3 

739 

747433 

751 

757 

767 1 

767699 

77773 3

787 

797 

809 

857

859

863

8877

881

8883

8887

909077

9111

9199 

9299 

9377

941

947

139 2

44

1

139

7

9

2424

33

35

49 

7

5

61

57

55

58

7

9

25

25251

363 7

59

46

4

7

6

467

3

6

5

60

5999

3

71

1111111111111 00000000000000000000000000000000000000000000000000000)))))))))))))))

70707077070707070709 9 999999999999



48 dưới mực nước biển?

Số tự nhiên có thể dùng để biểu diễn các độ cao 
trên mực nước biển với quy ước mực nước biển là 0. 
Còn loại số nào sẽ được dùng để biểu diễn các độ cao 
dưới mực nước biển?

2

Nhà giàn DK1

(Ảnh: Đào Quế Anh)

Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với một loại số 
mới là số nguyên âm. Các số nguyên âm cùng với các 
số tự nhiên tạo thành tập hợp các số nguyên. Mở rộng 
quy tắc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân trên tập 
hợp số tự nhiên, ta được các phép tính trên tập hợp số 
nguyên. Các kiến thức của chương này cũng là cơ sở để 
mở rộng khái niệm số và các phép tính trên tập hợp các 
phân số và số thập phân. 

Số tự nhiên có thể dùng để biểu diễn các độ cao
trên mực nước biển với quy ước mực nước biển là 0.
Còn loại số nào sẽ được dùng để biểu diễn các độ cao
dưới mực nước biển?

Nhà giàn DK1

(Ảnh: Đào Quế Anh)

Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với một loại số
c
g
p 
ố 
ể
c

mới là số nguyên âm. Các số nguyên âm cùng với các
số tự nhiên tạo thành tập hợp các số nguyên. Mở rộng
quy tắc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân trên tập
hợp số tự nhiên, ta được các phép tính trên tập hợp số
nguyên. Các kiến thức của chương này cũng là cơ sở để
mở rộng khái niệm số và các phép tính trên tập hợp các
phân số và số thập phân.

éppppppppppp tttttttínínínínínínínínínínhhhhhhhhh
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  Soá nguyeân aâm vaø taäp hôïp caùc soá nguyeân

1. Làm quen với số nguyên âm

a) Quan sát nhiệt kế trong Hình a.

– Hãy đọc các số chỉ nhiệt độ (độ C) ở trên mực số 0.

– Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ ở dưới mực số 0 có mang dấu gì. 

b) Quan sát Hình b, em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay 
ở dưới mực nước biển? 

 

c) Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập hợp số 
tự nhiên.

4 + 3; 4 – 3;

2 + 5; 2 – 5.

Baøi 1 
Từ khoá:  Số nguyên; Số nguyên âm; Số nguyên dương; Trục số; Số đối của một số nguyên.

Sa Pa hôm nay lạnh quá!  

Nhiệt độ có thể xuống âm 3 độ C.
Âm 3 độ C nghĩa là gì ạ?

1

Hình a Hình b

mực nước biển

4949494949

Soá nguyeân aâm vaø taäp hôïp caùc soá nguyeân

1

ay

c) Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập hợp số
tự nhiên.

4 + 3; 4 – 3;

2 + 5; 2 – 5.

Baøi 1  
Từ khoá:  Số nguyên; Số nguyên âm; Số nguyên dương; Trục số; Số đối của một số nguyên.

ê
) c) H
t
Hã

nhiê
cho
ên.

b

. Làm quen với số nguyên âm

a) Quan sát nhiệt kế trong Hình a.

– Hãy đọc các số chỉ nhiệt độ (độ C) ở trên mực số 0.

– Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ ở dưới mực số 0 có mang dấu gì. 

b) Quan sát Hình b, em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên ha
ở dưới mực nước biển? 

c) Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập hợp s

Sa Pa hôm nay lạnh quá!  

Nhiệt độ có thể xuống âm 3 độ C.
Âm 3 độ C nghĩa là gì ạ?

1

Hình a Hình b

mực nước biển

c) H

Hình a

số 0

0

c) HãHã

Hình a

ngg có đ

c số 

độ

c

số 0

ố 0 c

s 0.

cho b

cao ca

ó 

o m

mang
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Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0 oC sau đây: –4 oC, –10 oC, –23 oC.

2. Tập hợp số nguyên

Ta đã biết  = {0; 1; 2; 3; ...}  là tập hợp số tự nhiên.

Còn  = {...; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; ...} là tập hợp bao gồm các loại số nào?

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng. 

a) –4 ; b) 5 ; c) 0 ; 

d) –8  ; e) 6  ; g) 0  

Số nguyên âm Số nguyên dương

2

Thực hành 1

Thực hành 2

5050505050

3 oC.

d) –8 ; e) 6 ; g) 0

Số nguyên âm Số nguyên dương

Th

Th

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0 oC sau đây: –4 oC, –10 oC, –23

2. Tập hợp số nguyên

Ta đã biết  = {0; 1; 2; 3; ...}  là tập hợp số tự nhiên.

Còn  = {...; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; ...} là tập hợp bao gồm các loại số nào?

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng. 

a) –4 ; b) 5 ; c) 0 ;

2

hực hành 1

hực hành 22

o gồm

Cácc p

c loại s

saaaaaaauuuu u uuu đâđâđâđâđâđâđâđââđâđđâđđââây:y:y:yy:y:y:y:yy:yy:yy
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Vận dụng

Số nguyên âm Số nguyên dương

Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau:

Đỉnh Phan-xi-păng Đáy vịnh Cam Ranh Đỉnh Everest 
(E-vơ-rét)

Đáy khe Mariana 
(Ma-ri-a-na) Đáy sông Sài Gòn

3 143 m –32 m 8 848 m –10 994 m –20 m

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hằng ngày trong một 
tuần như sau:

Ngày 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9

Tiền  

lãi, lỗ

Lãi  

200 nghìn đồng

Lỗ  

50 nghìn đồng

Lãi  

180 nghìn đồng

Lãi  

90 nghìn đồng

Lỗ  

80 nghìn đồng
Hoà vốn

Lãi  

140 nghìn đồng

Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần.

b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt 
nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Bộ phận nhà giàn
Phần 3  

chân đỡ
Phần 2  

chân đỡ
Phần 1  

chân đỡ
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3

Độ cao
Dưới mực  

nước biển 15 m
Dưới mực  

nước biển 9 m
Dưới mực  

nước biển 4 m
Trên mực  

nước biển 8 m
Trên mực  

nước biển 18 m
Trên mực  

nước biển 25 m

Hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn.

Thực hành 3

5151515151

Số nguyên âm Số nguyên dương

n

ột 

Ngày

Tiền

lãi, lỗ ng

Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần.

b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt 
nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Bộ phận nhà giàn
Phần 3  

chân đỡ
Phần 2  

chân đỡ
Phần 1  

chân đỡ
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3

Độ cao
Dưới mực

nước biển 15 m
Dưới mực  

nước biển 9 m
Dưới mực  

nước biển 4 m
Trên mực  

nước biển 8 m
Trên mực 

nước biển 18 m
Trên mực 

nước biển 25 m

Hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn.

H

Vận dụngng

Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau:

Đỉnh Phan-xi-păng Đáy vịnh Cam Ranh Đỉnh Everest 
(E-vơ-rét)

Đáy khe Mariana 
(Ma-ri-a-na) Đáy sông Sài Gòn

–32 m 8 848 8 m –10 994 m –220 m3 1443 m

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hằng ngày trong m
tuần như sau:

y 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/93/9 4

n  

ỗ

Lãi 

200 nghìn đồng

Lỗ

50 nghìn đồng

Lãi 

180 nghìn đồng

Lãi 

90 nghìn đồng

Lỗ

80 nghìn đồng
Hoà vốn

Lãi 

140 nghìn đồn

Hã ê á ố ê hỉ ố tiề lãi lỗ ỗi à t t ầ

Thực hànnh 33

ồng

Lỗ

448

n đồng

4//9

an 
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bán

Đỉnỉn
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h

của cá

0

H

nghì

Lỗ

n

L

:
u ở chchợợ

8 848
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))
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Thực hành 4

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau:

– Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như 
trong hình. 

– Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên dương và được ghi là 1; 2; 3; … Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên âm và được ghi là –1; –2; –3; …

Chẳng hạn, để ghi số 3, ta di chuyển ba vạch về bên phải số 0; để ghi số –4, ta di 
chuyển bốn vạch về bên trái số 0.

Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số –1; –5; 1; 5; –4 trên trục số đó.

4. Số đối của một số nguyên

Trên trục số, mỗi điểm –6; 6 cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị? 

3

0

1

2

3

4

5

–1

–2

–3

–4

–5

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6–7–8 7 8 9 10–9–10

??

4

5252525252

Thực hành 4

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau:

– Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như 

diễn 
diễn

ta di

Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số 1; 5; 1; 5; 4 trên trục số đó.

4. Số đối của một số nguyên

Trên trục số, mỗi điểm –6; 6 cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị? 

3

0

1

2

3

4

5

–1

–2

–3

–4

–5

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6–7–8 7 8 9 10–9–10

??

4

ànànhThực hành 4

trong hình. 

– Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu d
các số nguyên dương và được ghi là 1; 2; 3; … Các điểm bên trái điểm 0 biểu d
các số nguyên âm và được ghi là –1; –2; –3; …

Chẳng hạn, để ghi số 3, ta di chuyển ba vạch về bên phải số 0; để ghi số –4, t
chuyển bốn vạch về bên trái số 0.

Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số –1; –5; 1; 5; –4 trên trục số đó.ànànhhh 4

i ssssssssssốốố
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Thực hành 5 Tìm số đối của mỗi số sau: 5; –4; –10; 2 020.

Baøi taäp

5353535353

Thực hành 5 Tìm số đối của mỗi số sau: 5; –4; –10; 2 020.

Baøi taäp
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  Thöù töï trong taäp hôïp soá nguyeân

1. So sánh hai số nguyên

Nhiệt độ trung bình trong tháng Một tại hai địa điểm: Vostok (Vô-xtốc) và Ottawa  
(Ốt-ta-oa) lần lượt là –31 oC và –7 oC. Theo em, trong tháng Một, nơi nào lạnh hơn?

Từ khoá: So sánh hai số nguyên; Sắp xếp thứ tự các số nguyên.

Baøi 2 
Làm thế nào để so sánh hai số 

nguyên âm?

1

5454545454

.

.

awa
n?

bài h à đã là đượ hữ ì???bài h à đã là đượ hữ ì?ài h à đã là đượ hữ ì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được những gì?Sau bSau b

Baø  ThThöùöù töï trong taäpp hôhôïpïp soá nguyeân

1. So sánh hai số nguyên

Nhiệt độ trung bình trong tháng Một tại hai địa điểm: Vostok (Vô-xtốc) và Otta
(Ốt-ta-oa) lần lượt là –31 oC và –7 oC. Theo em, trong tháng Một, nơi nào lạnh hơn

Từừ khoá:á: So sánh hai số nguyên; Sắp xếp thứ tự các số nguyên.

aøi  

LàLàm hthếế nào đểđể ssoo sásánhnh hhaii ssố ố
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So sánh các cặp số nguyên sau:

a) –10 và –9;  b) 2 và –15;   c) 0 và –3.

Cho ba số nguyên a, b, c và biết:

 a > 2; b < –7;  –1 < c < 1.

Hỏi trong các số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là số nguyên âm 
và số nào bằng 0?

2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Sắp xếp các số –5; 4; –2; 0; 2 theo thứ tự tăng dần.

Công trình xây dựng

Kim tự tháp Kheops (Kê-ốp), Ai Cập Toà nhà Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành 2560 TCN 2018

Một số sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất 
sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần 
độ cao của môi trường sống.

Thực hành

Vận dụng 1

Vận dụng 2

2

5555555555

m

2

C

Một số sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất 
sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần 
độ cao của môi trường sống.

Vận dụng 2

So sánh các cặp số nguyên sau:

a) –10 và –9;  b) 2 và –15;  c) 0 và –3.

Cho ba số nguyên a, b, c và biết:

 a > 2; b < –7;  –1 < c < 1.

Hỏi trong các số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là số nguyên â
và số nào bằng 0?

. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Sắp xếp các số –5; 4; –2; 0; 2 theo thứ tự tăng dần.

Công trình xây dựng

Kim tự tháp Kheops ((KêKê-ố-ốp)p),, AiA  Cập ToToà à hnhà Landmark 81, Thànhh phhố HHồ Chí Minh

Năm hoàn thành 2560 TCN 2018

Thực hành

Vận dụng 1

2

25

Cập p)p)

dần

Kê-ốpốp), A

g d n.dần.

25

Cập 

ươươươươươươươươươươngngngngngngngngnngnggg, sốsốốốsốsốốsốsốsốsốsố nnnnnnnnnàoàoàoàoàoàoàoààoàoàoàoààào llllllàààààààà sốssssss
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Sinh vật biển

Cá hố (Ribbon fish) Cá cờ xanh (Blue marlin)

 

Sao biển (Brittle star) Cá đèn (Lantern fish)

 

Độ cao của môi 

trường sống (m)
 –1 000 –180  –6 000  –4 000

Baøi taäp
1.

2.

3.

4.

.

5656565656

Sinh vật biển

Cá hố (Ribbon fish) Cá cờ xanh (Blue marlin) Sao biển (Brittle star) Cá đèn (Lantern fish)

Độ 

trườ

1.

2.

3.

4.

.

bài học này, em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?Sau bSau b ọuuauau bb họchọ nn

cao của môi

ờng sống (m)
 –1 000 –180  –6 000  –4 000

Baøi taäp

bài học này, em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?bài h à đã là đượ hữ ì?ài h à đã là đượ hữ ì?bài học này em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được những gì?Sau bSau bauauau bau bbbbbbbSS nnnnhh
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  Pheùp coäng vaø pheùp tröø hai soá nguyeân

1. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Có thể xem con đường là một trục số với khoảng cách giữa các cột mốc là 1 m hoặc 1 km 
để học các phép tính về số nguyên.

a) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dương) 
2 đơn vị đến điểm +2, sau đó di chuyển tiếp thêm về bên phải 3 đơn vị. Hãy cho biết 
người đó dừng lại tại điểm nào. Hãy dùng phép cộng hai số tự nhiên để biểu diễn kết 
quả của hai hành động trên. 

   (+2) + (+3) = ?

b) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (theo chiều âm) 
2 đơn vị đến điểm –2, sau đó di chuyển tiếp về bên trái 3 đơn vị (cộng với số –3). 
Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và so sánh kết quả của em với số đối 
của tổng (2 + 3). 

  (–2) + (–3) = ?       

Baøi 3 
Từ khoá: Phép cộng các số nguyên; Phép trừ hai số nguyên; Tổng của hai số nguyên;  

 Hiệu của hai số nguyên; Tính chất của phép cộng các số nguyên; Quy tắc dấu ngoặc.

Làm thế nào để tìm được  

tổng của hai số nguyên?

1

5757575757

Pheùp coäng vaø pheùp tröø hai soá nguyeân

1

km

g)
ết

kết

m)
3).

đối 

Baøi 3  
Từ khoá: Phép cộng các số nguyên; Phép trừ hai số nguyên; Tổng của hai số nguyên; 

 Hiệu của hai số nguyên; Tính chất của phép cộng các số nguyên; Quy tắc dấu ngoặc.

. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Có thể xem con đường là một trục số với khoảng cách giữa các cột mốc là 1 m hoặc 1 k
để học các phép tính về số nguyên.

a) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dươn
2 đơn vị đến điểm +2, sau đó di chuyển tiếp thêm về bên phải 3 đơn vị. Hãy cho bi
người đó dừng lại tại điểm nào. Hãy dùng phép cộng hai số tự nhiên để biểu diễn k
quả của hai hành động trên.

   (+2) + (+3) = ?

b) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (theo chiều âm
2 đơn vị đến điểm –2, sau đó di chuyển tiếp về bên trái 3 đơn vị (cộng với số –3
Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và so sánh kết quả của em với số đ
của tổng (2 + 3).

  (–2) + (–3) = ?      

Làm thế nào để tìm được  

tổng của hai số nguyên?

1
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Thực hiện các phép tính sau: 

a) 4 + 7;  b) (– 4) + (–7);    c) (–99) + (–11); 

d) (+99) + (+11); e) (–65) + (–35).

Bác Hà là khách quen của cửa hàng tạp hoá nhà bác Lan nên có thể mua 
hàng trước, trả tiền sau. Hôm qua bác Lan đã cho bác Hà nợ 80 nghìn đồng, 
hôm nay bác Hà lại được bác Lan cho nợ thêm 40 nghìn đồng nữa. Em hãy 
dùng số nguyên để giúp bác Lan ghi vào sổ số tiền bác Hà còn nợ bác Lan.

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

a) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dương) 
4 đơn vị đến điểm +4. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên trái 4 đơn vị. 
Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và thử nêu kết quả của phép tính sau: 
(+4) + (–4) = ?

b) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (theo chiều âm) 
4 đơn vị đến điểm –4. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên phải 4 đơn vị. 
Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và hãy thử nêu kết quả của phép tính 
sau: (–4) + (+4) = ?

–6–7 0 1 2 3 4 5–1–2–3–4–5

+4
–4

Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác 
Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám có bao nhiêu tiền trong tài khoản? 
Hãy dùng số nguyên để giải thích. 

Vận dụng 1

Thực hành 1

2

Vận dụng 2

5858585858

                     
                     

Thực hiện các phép tính sau:

mua 
ồng, 
hãy 

Lan.

ơng)
n vị.
sau:

âm)
n vị. 
tính 

–6–7 0 1 2 3 4 5–1–2–3–4–5

4

Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác
Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám có bao nhiêu tiền trong tài khoản? 
Hãy dùng số nguyên để giải thích.

Thực hành 1

Vận dụng 2

–7 –6

a) 4 + 7;  b) (– 4) + (–7);  c) (–99) + (–11); 

d) (+99) + (+11); e) (–65) + (–35).

Bác Hà là khách quen của cửa hàng tạp hoá nhà bác Lan nên có thể m
hàng trước, trả tiền sau. Hôm qua bác Lan đã cho bác Hà nợ 80 nghìn đồ
hôm nay bác Hà lại được bác Lan cho nợ thêm 40 nghìn đồng nữa. Em 
dùng số nguyên để giúp bác Lan ghi vào sổ số tiền bác Hà còn nợ bác L

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

a) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dươ
4 đơn vị đến điểm +4. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên trái 4 đơn
Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và thử nêu kết quả của phép tính ử
(+4) + (–4) = ?

b) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (theo chiều 
4 đơn vị đến điểm –4. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên phải 4 đơn
Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và hãy thử nêu kết quả của phép tử
sau: (–4) + (+4) = ?

+4
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a) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (theo chiều âm) 2 đơn vị 
đến điểm –2. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên phải 6 đơn vị. Hãy cho biết 
người đó dừng lại tại điểm nào và hãy tìm kết quả của phép tính sau:

  (–2) + (+6) = ?

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5 7

+6–2

b) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dương) 
2 đơn vị đến điểm +2. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên trái 6 đơn vị. Hãy 
cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và hãy tìm kết quả của phép tính sau:

  (+2) + (–6) = ?

h  

3

5959595959

a) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (theo chiều âm) 2 đơn vị
đến điểm –2. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên phải 6 đơn vị. Hãy cho biết
người đó dừng lại tại điểm nào và hãy tìm kết quả của phép tính sau:

  (–2) + (+6) = ?

g)
ãy 

h

3

0 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5 7

+6–2

b) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dươn
2 đơn vị đến điểm +2. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên trái 6 đơn vị. Hã
cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và hãy tìm kết quả của phép tính sau:

  (+2) + (–6) = ?

h  
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Thực hiện các phép tính sau:

a) 4 + (–7);   b) (–5) + 12;

c) (–25) + 72;  d) 49 + (–51).

Một toà nhà có tám tầng được đánh số theo thứ tự là 0 (tầng mặt đất), 1, 2, 
3,..., 7 và ba tầng hầm được đánh số là –1, –2, –3. Em hãy dùng phép cộng 
các số nguyên để diễn tả hai tình huống sau đây:

a) Một thang máy đang ở tầng –3, nó đi lên 5 tầng. Hỏi thang máy dừng lại 
tại tầng mấy?    

b) Một thang máy đang ở tầng 3, nó đi xuống 5 tầng. Hỏi thang máy dừng 
lại tại tầng mấy?

   (Ở một số toà nhà, tầng mặt đất còn được gọi là tầng G).

3. Tính chất của phép cộng các số nguyên

a) Tính chất giao hoán

Tính và so sánh các cặp kết quả sau:

 (–1) + (–3) và (–3) + (–1);   

 (–7) + (+6) và (+6) + (–7). 

b) Tính chất kết hợp

Tính và so sánh kết quả: 

 [(–3) + 4] + 2;  (–3) + (4 + 2);  [(–3) + 2] + 4. 

Thực hành 2

Vận dụng 3

4

5

6060606060

1, 2,
ộng

g lại 

ừng 

b) Tính chất kết hợp

Tính và so sánh kết quả: 

 [(–3) + 4] + 2;  (–3) + (4 + 2);  [(–3) + 2] + 4. 
5

Thực hiện các phép tính sau:

a) 4 + (–7);   b) (–5) + 12;

c) (–25) + 72;  d) 49 + (–51).

Một toà nhà có tám tầng được đánh số theo thứ tự là 0 (tầng mặt đất), 
3,..., 7 và ba tầng hầm được đánh số là –1, –2, –3. Em hãy dùng phép cộ
các số nguyên để diễn tả hai tình huống sau đây:

a) Một thang máy đang ở tầng –3, nó đi lên 5 tầng. Hỏi thang máy dừng
tại tầng mấy?    

b) Một thang máy đang ở tầng 3, nó đi xuống 5 tầng. Hỏi thang máy d
lại tại tầng mấy?

  (Ở một số toà nhà, tầng mặt đất còn được gọi là tầng G).

3. Tính chất của phép cộng các số nguyên

a) Tính chchấtất ggiaao o hohoánán

Tính và so sánh các cặp kết quả sau:

 (–1) + (–3) và (–3) + (–1);   

 (–7) + (+6) và (+6) + (–7). 

Thực hành 2

Vận dụng 3
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Thực hiện các phép tính sau:

a) 23 + (–77) + (–23) + 77;  b) (–2 020) + 2 021 + 21 + (–22). 

4. Phép trừ hai số nguyên

a) Mũi khoan của một giàn khoan trên biển đang 
ở độ cao 5 m trên mực nước biển, chú công 
nhân điều khiển nó hạ xuống 10 m. Vậy mũi 
khoan ở độ cao nào (so với mực nước biển) sau 
khi hạ?

b) So sánh kết quả của hai phép tính sau: 

    5 – 2 và 5 + (–2).

Thực hành 3

6

6161616161

4

a) Mũi khoan của một giàn khoan trên biển đang
ở độ cao 5 m trên mực nước biển, chú công 
nhân điều khiển nó hạ xuống 10 m. Vậy mũi
khoan ở độ cao nào (so với mực nước biển) sau
khi hạ?

b) So sánh kết quả của hai phép tính sau:

    5 – 2 và 5 + (–2).

6

) Mũi 
đ

i k

Thực hiện các phép tính sau:

a) 23 + (–77) + (–23) + 77;  b) (–2 020) + 2 021 + 21 + (–22).

4. Phép trừ hai số nguyên

Thực hàànhh 33
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Thực hiện các phép tính sau:

a) 6 – 9;  b) 23 – (–12);  c) (–35) – (–60);

d) (–47) – 53;  e) (–43) – (–43).

5. Quy tắc dấu ngoặc

Tính rồi so sánh từng cặp kết quả sau:

a) – (4 + 7) và (–4 – 7);  b) – (12 – 25) và (–12 + 25);

c) – (–8 + 7) và (8 – 7);  d) + (–15 – 4) và (–15 – 4);

e) + (23 – 12) và (23 – 12).

Thực hành 4

7

6262626262

c) – (–8 + 7) và (8 – 7); d) + (–15 – 4) và (–15 – 4);

e) + (23 – 12) và (23 – 12).

(c

ee) + (

(–8

(2

+

Thực hiện các phép tính sau:

a) 6 – 9;  b) 23 – (–12); c) (–35) – (–60);

d) (–47) – 53; e) (–43) – (–43).

5. Quy tắc dấu ngoặc

Tính rồi so sánh từng cặp kết quả sau:

a) – (4 + 7) và (–4 – 7); b) – (12 – 25) và (–12 + 25);

c) – (–8 + 7) và (8 – 7); d) + (–15 – 4) và (–15 – 4);

Thực hhàành 4
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Tính:  T = –9 + (–2) – (–3) + (–8).

Baøi taäp

a b Dấu của (a + b)

Thực hành 5
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Tính:  T = –9 + (–2) – (–3) + (–8).

Baøi taäp

a b Dấu của (a + b)

Thực hànnh 55

aBaiBai taää

–8)

bb

p



64

 

6464646464

bài h à đã là đượ hữ ì?ài h à đã là đượ hữ ì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này em đã m được những gì?bài học này em đã m được những gì?Sau bSau b làlàlàlàlàmlàm ợợđãđđã lãđãđã lllàmlàml ml m đưđđưđđượượđưượợợcợcợcợ



65

Vận dụng 1

Thực hành 1

  Pheùp nhaân vaø pheùp chia heát hai soá nguyeân

1. Nhân hai số nguyên khác dấu

a) Hoàn thành phép tính sau:  (–4) . 3 = (–4) + (–4) + (–4) = ?

b) Theo cách trên, hãy tính: (–5) . 2;   (–6) . 3.

c) Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

h  

Thực hiện các phép tính sau:

a) (–5) . 4;   b) 6 . (–7);   c) (–14) . 20;       d) 51 . (–24).

Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm 
tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị 
Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép 
tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền.

  20 . (+50 000) + 4 . (–40 000) = ?

Baøi 4 
Từ khoá:  Phép nhân hai số nguyên; Tích của các số nguyên;

 Quy tắc nhân hai số nguyên; Tính chất của phép nhân các số nguyên;

  Quan hệ chia hết; Phép chia hết hai số nguyên;

  Thương của hai số nguyên; Bội và ước của một số nguyên.

Tích của hai số nguyên âm là số thế nào?

Tìm thương của phép chia hết hai số nguyên như thế nào?

1

6565656565

Vận dụng 1

Thực hành 1

Pheùp nhaân vaø pheùp chia heát hai soá nguyeân

1

h

Thực hiện các phép tính sau:

a) (–5) . 4;   b) 6 . (–7);  c) (–14) . 20;       d) 51 . (–24).

Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm 
tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40000 đồng. Chị
Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép
tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền.

 20 . (+50 000) + 4 . (–40 000) = ?

Baøi 4 
Từ khoá:  Phép nhân hai số nguyên; Tích của các số nguyên;

 Quy tắc nhân hai số nguyên; Tính chất của phép nhân các số nguyên;

  Quan hệ chia hết; Phép chia hết hai số nguyên;

nh 1

. Nhân hai số nguyên khác dấu

a) Hoàn thành phép tính sau:  (–4) . 3 = (–4) + (–4) + (–4) = ?

b) Theo cách trên, hãy tính: (–5) . 2;   (–6) . 3.

c) Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

h  

  Thương của hai số nguyên; Bội và ước của một số nguyên.

Tích của hai số nguyên âm là số thế nào?

Tìm thương của phép chia hết hai số ngguyyên như thế nào?

1
uyên khác dấuyêên k

) . 3.

(–4

ác dấuu?

= ???????????????
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2. Nhân hai số nguyên cùng dấu 

a) Nhân hai số nguyên dương

Ta đã biết nhân hai số nguyên dương.

Hãy thực hiện các phép tính sau:

  (+3) . (+4) = 3 . 4 = ?

  (+5) . (+2) = 5 . 2 = ?

b) Nhân hai số nguyên âm

Hãy quan sát kết quả của bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai tích cuối.

  3 . (–5) = –15

  2 . (–5) = –10

  1 . (–5) = –5

  0 . (–5) = 0

 (–1) . (–5) = ?

 (–2) . (–5) = ?

Tính các tích sau:

a  (–2) . (–3);  b  (–15) . (–6);  

c   (+3) . (+2);  d  (–10) . (–20).

3. Tính chất của phép nhân các số nguyên

2

tăng 5

tăng 5

tăng 5

Thực hành 2

6666666666

2. Nhân hai số nguyên cùng dấu

a) Nhân hai số nguyên dương

Ta đã biết nhân hai số nguyên dương.

Hãy thực hiện các phép tính sau:

  (+3) . (+4) = 3 . 4 = ?

a  (–2) . (–3);  b  (–15) . (–6);  

c   (+3) . (+2);  d  (–10) . (–20).

3. Tính chất của phép nhân các số nguyên

2

ự

  (+5) . (+2) = 5 . 2 = ?

b) Nhân hai số nguyên âm

Hãy quan sát kết quả của bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai tích cuối.

  3 . (–5) = –15

  2 . (–5) = –10

  1 . (–5) = –5

  0 . (–5) = 0

 (–1) . (–5) = ?

 (–2) . (–5) = ?

Tính các tích sau:

tăng 5

tăng 5

tăng 5

Thực hành 2ànhànhnhh T2
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a) Tính chất giao hoán

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ.

a b a . b b . a

4 3 ? ?

–2 –3 ? ?

–4 2 ? ?

2 –9 ? ?

b) Tính chất kết hợp

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ.

a b c (a . b) . c a . (b . c)

4 3 2 ? ?

–2 –3 5 ? ?

–4 2 7 ? ?

–2 –9 –3 ? ?

3

4

6767676767

a) Tính chất giao hoán

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ.

a b a . b b . a

?4 3 ?

??32

b

đỏ.

–2 –3 5 ? ?

72–4 ? ?

–3–9–2 ? ?

3

2

??–3–2

??2–4

??–92

) Tính chhấtất kkếtết hhợpợp

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đ

b c (a . b) . c a . (b . c)

4 3 2 ? ?

4
a

tínt

a

ệện cáác

4

hép tính
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a) P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích 
của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Hãy cho 
biết P và Q là số dương hay số âm.

b) Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số lẻ thì có dấu gì?

c) Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số chẵn thì có dấu gì?

c) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ.

a b c a(b + c) ab + ac

4 3 2 ? ?

–2 –3 5 ? ?

–4 2 7 ? ?

–2 –9 –3 ? ?

Thực hiện phép tính:

 (–2) . 29 + (–2) . (–99) + (–2) . (–30).

4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên

Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm 
được 12 m trong 3 phút. Hỏi trung bình mỗi phút 
tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét?

Hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên.

                    

Thực hành 3

Thực hành 4

5

6

6868686868

                   

a) P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích
của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Hãy cho

đỏ.

Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm 
được 12 m trong 3 phút. Hỏi trung bình mỗi phút 
tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét?

Hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên.

                    

Thực hành 3

6

àuMM
đ
Mộ

tàu l
ược 1

lặ

àu lặ
12

biết P và Q là số dương hay số âm.

b) Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số lẻ thì có dấu gì?

c) Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số chẵn thì có dấu gì?

c) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đ

a bb c aa(b(b ++ c)) b + ac

4 3 2 ?

–2 –3 5 ?

–4 2 77 ? ?

–3–9–2 ? ??

Thực hiện phép tính:

 (–2) . 29 + (–2) . (–99) + (–2) . (–30).

4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên

Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm

Thực hànànhh 4

5

MM

ệ c

)–2

Mộ

h

Mộ

ệ ch

ực hiện

?

ia

tàu lặn

a hếế

(–2)  . 

phép 
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 a  b   b 

� b

   
   
   

Tìm thương của các phép chia sau:

a) (–2 020) : 2;   b) 64 : (–8);  c) (–90) : (–45); d) (–2 121) : 3.

Một máy cấp đông (làm lạnh nhanh) 
trong 6 phút đã làm thay đổi nhiệt độ 
được –12 oC. Hỏi trung bình trong một 
phút máy đã làm thay đổi được bao 
nhiêu độ C?

5. Bội và ước của một số nguyên

 a  b � 

�

a) –10 có phải là một bội của 2 hay không?

b) Tìm các ước của 5.

Thực hành 5

Thực hành 6

Vận dụng 2

6969696969

 a  b   b 

� b

5

�

a) –10 có phải là một bội của 2 hay không?

b) Tìm các ước của 5.

Thực hành 6h

   
   
   

Tìm thương của các phép chia sau:

a) (–2 020) : 2;   b) 64 : (–8);  c) (–90) : (–45); d) (–2 121) : 3.

Một máy cấp đông (làm lạnh nhanh) 
trong 6 phút đã làm thay đổi nhiệt độ
được –12 oC. Hỏi trung bình trong một 
phút máy đã làm thay đổi được bao 
nhiêu độ C?

. Bội và ước của một số nguyên

 a  b �

Thực hànnh 55

Vận dụdụng 2

ớc c mộ

C?C
đã

p đông (là

–8)

hé

 b 
ớc củủ

n
hú
hiêu 

út máph

p
12 oC

cấ
phút

ấp đ
đ

ôấ

p

 b)

phép

�

a mmột 

ộ C?
đã l

Hỏi
đã là

làm 
trun

g
m t

(làm
th
à

(–8);

ia sa



70

Baøi taäp
1.    

a          b          c             
2.

a        b        c    
3.  

4.
 a         b        

.

.

.

. � � a

.
1 .
11.

12.
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Baøi taäp
1.    

a          b          c             
2.

a        b        c    
3.  

4.

.

.

.

.

.
1 .
11.

12.

a        b        c    
 

 a         b        

� � a
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  HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

VUI HỌC CÙNG SỐ NGUYÊN

Hoạt động 1. 

Baøi 5 

7171717171

HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

VUI HỌC CÙNG SỐ NGUYÊN

H

Baøi 5  

Hoạt động 1. 
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Hoạt động 2. 

:

7272727272

Hoạt động 2.

:
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Phần 

Nền nhà trong hình trên được lát bằng các viên gạch 
hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.

3 Hình học trực quan, được giới thiệu ở chương 3 và chương 7, 
có thể được hiểu là cách tiếp cận hình học dựa trên sự quan 
sát, nhận dạng, đo lường, … Trong chương này, các em sẽ 
tìm hiểu về hình vuông, tam giác đều, lục giác đều. Tiếp 
theo học sinh sẽ học các hình tứ giác quen thuộc thường 
gặp trong đời sống là hình chữ nhật, hình thoi, hình bình 
hành, hình thang cân; biết mô tả và biết cách vẽ hình chữ 
nhật, hình thoi, hình bình hành bằng dụng cụ học tập. Bên 
cạnh đó tính được chu vi và diện tích các đối tượng trong 
thực tiễn liên quan đến các hình đã học. 

Phần 

Nền nhà trong hình trên được lát bằng các viên gạch
hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.
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tìm hiểu về hình vuông, tam giác đều, lục giác đều. 
theo học sinh sẽ học các hình tứ giác quen thuộc thư
gặp trong đời sống là hình chữ nhật, hình thoi, hình 
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Baøi 1    Hình vuoâng – Tam giaùc ñeàu – Luïc giaùc ñeàu

1. Hình vuông

a) Quan sát các hình dưới (Hình 1) và dự đoán hình nào là hình vuông.

b) Với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem các cạnh có 
bằng nhau không, các góc có bằng nhau không.

a)      

     c  
   

Dùng dụng cụ học tập để kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD có bằng 
nhau không (Hình 2).

Bạn Trang lấy 4 que tính dài bằng nhau 
xếp thành hình 4 cạnh như Hình 3. Bạn ấy 
nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng 
thước và êke để kiểm tra xem bạn Trang 
nói như vậy đúng hay sai.

Từ khoá:  Hình vuông; Đường chéo hình vuông; Tam giác đều; Lục giác đều;  

 Đường chéo chính của lục giác đều.

Thực hành 1

1

b)                   c)

Hình 

Hình 

Hình 

Dưới đây là hình nền nhà được lát bởi một số loại viên gạch men. Em có biết các  

viên gạch men có dạng hình gì?

Vận dụng 1

7575757575

Baøi 11  Hình vuoâng – Tam giaùc ñeàu – Luïc giaùc ñeàu

1

có 

Dùng dụng cụ học tập để kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD có bằng
nhau không (Hình 2).

Bạn Trang lấy 4 que tính dài bằng nhau 
xếp thành hình 4 cạnh như Hình 3. Bạn ấy 
nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng 
thước và êke để kiểm tra xem bạn Trang 
nói như vậy đúng hay sai.

Từ khoá:  Hình vuông; Đường chéo hình vuông; Tam giác đều; Lục giác đều; 

 Đường chéo chính của lục giác đều.

Thực hành 1

Hình 

Hình 

Dưới đâ là hì h ề hà đượ lát bởi ột ố l i iê h E ó biết á

Vận dụng 1

nh 11

. Hình vuông

a) Quan sát các hình dưới (Hình 1) và dự đoán hình nào là hình vuông.

b) Với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem các cạnh c
bằng nhau không, các góc có bằng nhau không.

a)    

     c  
   

1

b)                 c)

Hình 

Dưới đây là hình nền nhà được lát bởi một số loại viên gạch men. Em có biết các  

viên gạch men có dạng hình gì?
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Vẽ hình vuông

Vẽ hình vuông cạnh 4 cm bằng thước và êke theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng CD dài 4 cm.

– Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tại C và D như hình vẽ.

– Trên đường thẳng qua C lấy đoạn thẳng CB = 4 cm; trên đường thẳng 
qua D lấy đoạn thẳng DA = 4 cm.

– Nối hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.

– Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình ABCD có các cạnh bằng nhau 
không, có các góc bằng nhau không.

Vẽ hình bên vào vở rồi vẽ thêm để được hình vuông. 

2. Tam giác đều

a) Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh 
bằng nhau. 

b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có 
bằng nhau không.

Thực hành 2

Thực hành 3

2

A

B C

D

E F

G

H K L M

N

Hình 
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Vẽ hình vuông

Vẽ hình vuông cạnh 4 cm bằng thước và êke theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng CD dài 4 cm.

– Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tại C và D như hình vẽ.

– Trên đường thẳng qua C lấy đoạn thẳng CB = 4 cm; trên đường thẳng
ấ ẳ

hau

ạnh

b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có
bằng nhau không.

Thực hành 2
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E F
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Hình 

bằngg n

qua D lấy đoạn thẳng DA = 4 cm.

– Nối hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.

– Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình ABCD có các cạnh bằng n
không, có các góc bằng nhau không.

Vẽ hình bên vào vở rồi vẽ thêm để được hình vuông. 

2. Tam giác đều

a) Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 c
bằng nhau. 

b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó
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 a 

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau:

– Lấy ba que tính bằng nhau xếp thành một hình tam giác đều trên tấm bìa.

– Chấm các điểm ở đầu các que tính.

– Nối các điểm và cắt theo đường nối.

Cắt các góc của hình tam giác trên và làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra 
xem các góc của chúng có bằng nhau không.

Vẽ tam giác đều

Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng thước và compa theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

– Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm.

Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với B 
ta được tam giác đều ABC.  

– Hãy kiểm tra xem ba cạnh và ba góc của tam giác ABC có bằng nhau không.

Thực hành 4
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Thực hành 5
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Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau:

– Lấy ba que tính bằng nhau xếp thành một hình tam giác đều trên tấm bì

– Chấm các điểm ở đầu các que tính.

– Nối các điểm và cắt theo đường nối.

Cắt các góc của hình tam giác trên và làm theo hướng dẫn sau để kiểm t
xem các góc của chúng có bằng nhau không.

Vẽ tam giác đều

Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng thước và compa theo hướng dẫn sa

– Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

– Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm.

Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với
ta được tam giác đều ABC.  

– Hãy kiểm tra xem ba cạnh và ba góc của tam giác ABC có bằng nhau khôn

hực hành 4
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Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên. 

3. Lục giác đều

a) Cho 6 tam giác đều có cùng độ dài cạnh. Hãy ghép 6 tam giác đều thành một hình 
(Hình 6). 

b) Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được. Cho ý 
kiến nhận xét.

      c
        
  
  

    

Hãy đo rồi so sánh các đường chéo chính AD, BE và CF.

Bạn An nói: “Hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều.”
Bạn Bình lại nói: “Có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải là 
lục giác đều.”
Bạn nào đúng?  

Thực hành 6

Vận dụng 2

3

Đường chéo chính

Hình 

Vận dụng 3

Em có biết?

Hình 
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Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên.

3. Lục giác đều

hình

ho ý

ải là 

Vận dụng 2

Em có biết?ết?iếbiết?

a) Cho 6 tam giác đều có cùng độ dài cạnh. Hãy ghép 6 tam giác đều thành một h
(Hình 6). 

b) Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được. Ch
kiến nhận xét.

      c
        
  
  

    

Hãy đo rồi so sánh các đường chéo chính AD, BE và CF.

Bạn An nói: “Hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều.”
Bạn Bình lại nói: “Có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phả
lục giác đều.”
Bạn nào đúng?  

Thực hhành h 66

3

Đường chéo chính

Hình 

Vận dụdụngng 33

Hình 

Bì
i: “

Đ

B
Bạnn A

ồi so sá

 

lụ
Bạn
ục gi

Bình
iá
B

n
h

ói: “H

h cácác đ

Đườường



79

Baøi taäp
1.

2.

3.

4.

.

.

.

7979797979

Baøi taäp
1.

2.

3.

4.

.

.

.

bài học nà em đã làm được những gì?ài học nà em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này, em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được những gì?bài học này em đã làm được những gì?Sau bSau bàiàiiàii



80

Baøi 2       Hình chöõ nhaät  Hình thoi 
Hình bình haønh  Hình thang caân

1. Hình chữ nhật

Cho hình chữ nhật ABCD (Hình 1). 

a) Đo rồi so sánh các cạnh và góc của hình chữ nhật.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, 
BC và AD có song song với nhau không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình 
chữ nhật. 

Hãy đo rồi so sánh AC và BD.

Từ khoá:  Hình chữ nhật; Hình thoi; Hình bình hành; Hình thang cân.

Quan sát hình dạng của bức tranh, cái diều, tấm bìa,  

mái nhà rông, em có biết đó là các hình gì?

1

Hình 

Hình 
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Baøi 22  Hình chöõ nhaät 2  Hình thoi
Hình bình haønh  Hình thang caân
Từ khoá:  Hình chữ nhật; Hình thoi; Hình bình hành; Hình thang cân.

Hình 

1. Hình chữ nhật

Cho hình chữ nhật ABCD (Hình 1). 

a) Đo rồi so sánh các cạnh và góc của hình chữ nhật.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD,
BC và AD có song song với nhau không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình 
chữ nhật. 

Hãy đo rồi so sánh AC và BD.

Quan sát hình dạng của bức tranh, cái diều, tấm bìa, 

mái nhà rông, em có biết đó là các hình gì?
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Thực hành 1

Vận dụng 1

Đo và so sánh độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ của hình chữ nhật MNPQ. 

 

Sắp xếp các Hình 3a, b, c thành hình chữ nhật sao cho sau khi được sắp xếp 
tạo thành bức tranh như Hình 3d.

Vẽ hình chữ nhật

Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm và đoạn thẳng  
    AD = 3 cm vuông góc với nhau.

– Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.

– Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.

Hai đường thẳng này cắt nhau ở C.

ABCD là hình chữ nhật cần vẽ.

Hãy xếp và cắt một tờ giấy hình chữ nhật thành bốn hình chữ nhật có cùng 
chiều dài và chiều rộng.

2. Hình thoi

Cho hình thoi ABCD như Hình 4. 

a) Hãy đo rồi so sánh các cạnh của hình thoi.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, 
BC và AD có song song với nhau không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình 
thoi. Dùng êke để kiểm tra xem hai đường 
chéo có vuông góc với nhau hay không. 

Thực hành 2
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Hình 3

a) b) c) d)
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Vận dụng 2
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Thực hành 1 Đo và so sánh độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ của hình chữ nhật MNPQ. 

ếp

ng 

2. Hình thoi

Cho hình thoi ABCD như Hình 4. 

a) Hãy đo rồi so sánh các cạnh của hình thoi.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD,
BC và AD có song song với nhau không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình
thoi. Dùng êke để kiểm tra xem hai đường 
chéo có vuông góc với nhau hay không. 

2
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Vận dụng 1 Sắp xếp các Hình 3a, b, c thành hình chữ nhật sao cho sau khi được sắp xế
tạo thành bức tranh như Hình 3d.

Vẽ hình chữ nhật

Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm và đoạn thẳng  
   AD = 3 cm vuông góc với nhau.

– Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.

– Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.

Hai đường thẳng này cắt nhau ở C.

ABCD là hình chữ nhật cần vẽ.

Hãy xếp và cắt một tờ giấy hình chữ nhật thành bốn hình chữ nhật có cùn
chiều dài và chiều rộng.

. Hình thoi
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Hình 5

I

Hình 6

     c  
   

Cho hình thoi JKL, hai đường chéo cắt 
nhau tại (Hình 6).

– Dùng êke để kiểm tra xem hai đường 
chéo có vuông góc với nhau hay không.

– Dùng compa để kiểm tra hai đường 
chéo có cắt nhau tại trung điểm của 
mỗi đường hay không.

Vẽ hình thoi

Vẽ hình thoi ABCD khi biết AB = 3 cm và đường chéo AC = 5 cm theo hướng 
dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng AC = 5 cm.

– Lấy A và C làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm (hình vẽ), hai 
đường tròn này cắt nhau tại hai điểm B và D.

– Nối B với A, B với C, D với A, D với C.

    ABCD là hình thoi cần vẽ.

Vẽ hình thoi MNPQ biết cạnh MN = 4 cm. Em hãy thảo luận với bạn về các 
hình vừa vẽ.

Thực hành 3

Thực hành 4

Vận dụng 3

8282828282

     c  
   

ớng

 hai

Vẽ hình thoi MNPQ biết cạnh MN = 4 cm. Em hãy thảo luận với bạn về các
hình vừa vẽ.

Vận dụng 3

Hình 5
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Hình 6

Cho hình thoi JKL, hai đường chéo cắt 
nhau tại (Hình 6).

– Dùng êke để kiểm tra xem hai đường 
chéo có vuông góc với nhau hay không.

– Dùng compa để kiểm tra hai đường 
chéo có cắt nhau tại trung điểm của
mỗi đường hay không.

Vẽ hình thoi

Vẽ hình thoi ABCD khi biết AB = 3 cm và đường chéo AC = 5 cm theo hư
dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng AC = 5 cm.

– Lấy A và C làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm (hình vẽ),
đường tròn này cắt nhau tại hai điểm B và D.

– Nối B với A, B với C, D với A, D với C.

    ABCD là hình thoi cần vẽ.
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3. Hình bình hành

Cho hình bình hành ABCD như Hình 7. 

a) Hãy đo rồi so sánh cạnh AB và CD; cạnh BC và AD.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD,  
BC và AD có song song với nhau không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình bình hành. 

Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Hãy so sánh OA và OC; OB và OD.

      c  
    

       

 a  

Quan sát hình bình hành bên và 
cho biết:

– Góc đỉnh M của hình bình 
hành MNPQ bằng góc nào?

– OM, ON lần lượt bằng 
những đoạn thẳng nào?

Bác Lê muốn ghép 3 tấm ván như 
hình vẽ bên thành một mặt bàn 
hình bình hành. Em hãy giúp bác 
Lê thực hiện việc này nhé!

Vẽ hình bình hành

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết AB = 3 cm, BC = 5 cm và đường chéo 
AC = 7 cm theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

– Vẽ đường tròn tâm A bán kính 7 cm;  vẽ đường tròn tâm B bán kính 5 cm; 
hai đường tròn cắt nhau tại C. Nối B với C.

Thực hành 5

3

Hình 8

Hình 7

Vận dụng 4

Thực hành 6
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3. Hình bình hành

Cho hình bình hành ABCD như Hình 7. 

a) Hãy đo rồi so sánh cạnh AB và CD; cạnh BC và AD.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, 
BC và AD có song song với nhau không

Lê thực hiện việc này nhé!

Vẽ hình bình hành

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết AB = 3 cm, BC = 5 cm và đường chéo
AC = 7 cm theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

– Vẽ đường tròn tâm A bán kính 7 cm;  vẽ đường tròn tâm B bán kính 5 cm; 
hai đường tròn cắt nhau tại C. Nối B với C.

3

Thực hành 6nh 6

BC và AD có song song với nhau không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình bình hành. 

Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Hãy so sánh OA và OC; OB và OD.

      c  
    

       

 a  

Quan sát hình bình hành bên và 
cho biết:

– Góc đỉnh M của hình bình 
hành MNPQ bằng góc nào?

– OM, ON lần lượt bằng 
những đoạn thẳng nào?

Bác Lê muốn ghép 3 tấm ván như 
hình vẽ bên thành một mặt bàn
hình bình hành. Em hãy giúp bác 
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–  Từ A kẻ đường thẳng song song với BC; từ C kẻ đường thẳng song song 
với AB; hai đường thẳng này cắt nhau tại D.

   ABCD là hình bình hành cần vẽ.

– Dùng compa để kiểm tra xem các cạnh đối diện có bằng nhau hay không.

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết hai đường chéo AC = 5 cm, BD = 7 cm. 

Em hãy thảo luận với bạn về các hình vừa vẽ.

4. Hình thang cân

Cho hình thang ABCD như Hình 9.

a) Hãy đo rồi so sánh hai cạnh bên BC và AD.

b) Hãy kiểm tra xem AB có song song với CD 
hay không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo. 

    Hãy đo rồi so sánh AC và BD.

     c  
 a  
 a  
 a  

 a  

  
Hình 10

Hình 9
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–  Từ A kẻ đường thẳng song song với BC; từ C kẻ đường thẳng song song
với AB; hai đường thẳng này cắt nhau tại D.

   ABCD là hình bình hành cần vẽ.

– Dùng compa để kiểm tra xem các cạnh đối diện có bằng nhau hay không.

m.

 a  
 a  
 a  

 a  

  
Hình 10

a  

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết hai đường chéo AC = 5 cm, BD = 7 cm

Em hãy thảo luận với bạn về các hình vừa vẽ.

4. Hình thang cân

Cho hình thang ABCD như Hình 9.

a) Hãy đo rồi so sánh hai cạnh bên BC và AD.

b) Hãy kiểm tra xem AB có song song với CD 
hay không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo. 

    Hãy đo rồi so sánh AC và BD.

     c  
a  

Hình 9

A

B C

D

3
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5 cm
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Vận dụng 5
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Thực hành 7 Cho hình thang cân như hình bên.  
Hãy cho biết:

– Góc đỉnh H của hình thang EFGH 
bằng góc nào?

– EG, EH lần lượt bằng các đoạn 
thẳng nào?

Gấp đôi một tờ giấy hình chữ nhật, rồi cắt theo đường nét đứt như hình 
bên dưới, sau đó trải tờ giấy ra. 

Hình vừa cắt được là hình gì?

Baøi taäp

1.

2.

3.

Vận dụng 6
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Thực hành 7 Cho hình thang cân như hình bên.  
Hãy cho biết:

– Góc đỉnh H của hình thang EFGH 
bằng góc nào?

– EG, EH lần lượt bằng các đoạn 
thẳng nào?

nh 

1.

2.

3.

thẳng nào?

Gấp đôi một tờ giấy hình chữ nhật, rồi cắt theo đường nét đứt như hìn
bên dưới, sau đó trải tờ giấy ra. 

Hình vừa cắt được là hình gì?

Baøi taäp

Vận dụng 6

taäp
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bài học nà em đã làm được những gì?bài học nà em đã làm được những gì?u bài học này, em đã làm được những gì?u bài học này, em đã làm được những gì?u bài học này em đã làm được những gì?u bài học này em đã làm được những gì?SaSa đãđãđãđãđãđãđọcọ nnọc nàọc nnnàyyy emem đãđãđãđãđãđã
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  Chu vi vaø dieän tích cuûa moät soá hình trong   
    thöïc tieãn

1. Nhắc lại về chu vi và diện tích một số hình đã học

 

 
a

Baøi 3
Từ khoá:  Chu vi; Diện tích.

Để tính chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn, 

thông thường ta chia hình đó thành các hình đã biết 

cách tính chu vi và diện tích. 

a .hS
2

(a b).hS
2
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Chu vi vaø dieän tích cuûa moät soá hình trong 
    thöïc tieãn

1

Baøi 3  
Từ khoá:  Chu vi; Diện tích.

a .hS
2

(a b).hS
2

. Nhắc lại về chu vi và diện tích một số hình đã học

 

 
a

Để tính chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn, 

thông thường ta chia hình đó thành các hình đã biết 

cách tính chu vi và diện tích. 

h

ọọọọọọọọọọọccccccccccc
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2. Tính chu vi và diện tích hình bình hành, hình thoi

a) Chu vi và diện tích hình bình hành

Quan sát Hình 1 rồi thực hiện các yêu cầu sau:
– Tính chu vi của hình bình hành ABCD.

– Diện tích tam giác AMD bằng diện tích tam giác nào?
– Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật nào?

b) Chu vi và diện tích hình thoi

Quan sát Hình 2 rồi thực hiện các yêu cầu sau:
– Tính chu vi của hình thoi ABCD.
– So sánh diện tích hình thoi ABCD và diện tích hình chữ nhật AMNC.
– Tính diện tích hình chữ nhật AMNC theo m và n.

    

1

2

Hình 

Hình 
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2. Tính chu vi và diện tích hình bình hành, hình thoi

a) Chu vi và diện tích hình bình hành

Quan sát Hình 1 rồi thực hiện các yêu cầu sau:
– Tính chu vi của hình bình hành ABCD.

– Diện tích tam giác AMD bằng diện tích tam giác nào?

    

1

Hình 

– Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật nào?

b) Chu vi vvà diiện tích hình thoi

Quan sát Hình 2 rồi thực hiện các yêu cầu sau:
– Tính chu vi của hình thoi ABCD.
– So sánh diện tích hình thoi ABCD và diện tích hình chữ nhật AMNC.
– Tính diện tích hình chữ nhật AMNC theo m và n.

2

Hình 
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thoi 
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3. Tính chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn

  b)           c)

b

    
   

Trong bãi giữ xe người ta đang vẽ 
một mũi tên với các kích thước như 
hình bên để hướng dẫn chiều xe 
chạy. Tính diện tích hình mũi tên. 

Gợi ý: Chia hình mũi tên thành các 
hình như bên dưới.

Thực hành 1

24 m

15 m

9 m

18 m

Hình 

a)

8989898989

3. Tính chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn

b

 

chạy. Tính diện tích hình mũi tên.

Gợi ý: Chia hình mũi tên thành các 
hình như bên dưới.

15 m

9 m

18 m

 b)           c)

b

  
   

Trong bãi giữ xe người ta đang vẽ
một mũi tên với các kích thước như 
hình bên để hướng dẫn chiều xe 

Thực hành 1

24 m

Hình 

a)

g 

  

1 T
m
hìn
một m

ng b
m

n ã

   

HìnHìnHình 
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Trong một khu vườn hình chữ nhật, người ta làm một lối đi lát sỏi với các 
kích thước như hình vẽ sau. Chi phí cho mỗi mét vuông làm lối đi hết 
120 nghìn đồng. Hỏi chi phí để làm lối đi là bao nhiêu?

Người ta cần xây tường rào cho một khu 
vườn như hình bên. Mỗi mét dài (mét tới) 
tường rào tốn 150 nghìn đồng. Hỏi cần 
bao nhiêu tiền để xây tường rào?

Thầy giáo ra bài toán: Tính chu vi và diện tích một khu vườn hình chữ nhật 
có chiều rộng 25 m, chiều dài 300 dm.

Bạn An thực hiện như sau: 

 (25 + 300) . 2 = 650  

Chu vi khu vườn là: 650 m.

 25 . 300 = 7 500

Diện tích khu vườn là: 7 500 m2. 

Thầy giáo bảo bạn An đã làm sai. Em hãy chỉ ra bạn An sai chỗ nào. Hãy sửa 
lại cho đúng.

Baøi taäp
1.

Vận dụng 1

Thực hành 2

Vận dụng 2
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Trong một khu vườn hình chữ nhật, người ta làm một lối đi lát sỏi với các
kích thước như hình vẽ sau. Chi phí cho mỗi mét vuông làm lối đi hết
120 nghìn đồng. Hỏi chi phí để làm lối đi là bao nhiêu?

nhật

sửa

Baøi taäp
1.

Vận dụng 1

Người ta cần xây tường rào cho một khu 
vườn như hình bên. Mỗi mét dài (mét tới) 
tường rào tốn 150 nghìn đồng. Hỏi cần
bao nhiêu tiền để xây tường rào?

Thầy giáo ra bài toán: Tính chu vi và diện tích một khu vườn hình chữ n
có chiều rộng 25 m, chiều dài 300 dm.

Bạn An thực hiện như sau: 

 (25 + 300) . 2 = 650  

Chu vi khu vườn là: 650 m.

 25 . 300 = 7 500

Diện tích khu vườn là: 7 500 m2. 

Thầy giáo bảo bạn An đã làm sai. Em hãy chỉ ra bạn An sai chỗ nào. Hãy
lại cho đúng.

Thực hành 2
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  HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH TRONG THỰC TIỄN

Hoạt động 1. 

Hoạt động 2. 

Hoạt động 3. 

Hoạt động 4.

Baøi 4 

9292929292

  HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH VAØ TRAÛI NGHIEÄM

TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH TRONG THỰC TIỄN

Hoạt động 3.

Hoạt động 4.

Baøi 4

ộnt độnng .

Hoạt độngg 1.. 

Hoạt độngg 2.2. 

Hoạt động 3ộnđộngg 3
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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

 
   

BÀI TẬP TỰ LUẬN
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Phần 

4

Bằng việc thu thập dữ liệu về số lần gõ các chữ cái, 
người ta đã cải tiến và sắp xếp vị trí các kí tự trên bàn phím
hiệu quả như ngày nay.

Thống kê đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội hiện đại. 
Hằng ngày, báo, đài, truyền hình thường xuyên cập nhật các dữ liệu 
thống kê về sản lượng sản xuất, giá cả, thu nhập, dân số, thời tiết, 
dịch bệnh, … Những dữ liệu thống kê giúp chúng ta nắm được tình 
hình hiện tại và lên kế hoạch thích hợp cho tương lai.
Trong chương này, chúng ta sẽ học cách thu thập, phân loại và 
biểu diễn dữ liệu thống kê bằng biểu đồ. 

Phần 

Bằng việc thu thập dữ liệu về số lần gõ các chữ cái,
người ta đã cải tiến và sắp xếp vị trí các kí tự trên bàn phím
hiệu quả như ngày nay.
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dịch bệnh, … Những dữ liệu thống kê giúp chúng ta nắm được tìn
hình hiện tại và lên kế hoạch thích hợp cho tương lai.
Trong chương này, chúng ta sẽ học cách thu thập, phân loại v
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Baøi 1   Thu thaäp vaø phaân loaïi döõ lieäu

1. Thu thập dữ liệu

Từ bảng điều tra về các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A dưới đây, em có thể 
thu thập được những thông tin gì?

Các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A

Môn thể thao Kiểm đếm Số bạn ưa thích

Bóng đá  18

Cầu lông 8

Bóng bàn 2

Đá cầu 4

Bóng rổ 5

Từ khoá:  Thống kê; Dữ liệu; Số liệu; Tiêu chí đánh giá; Tính hợp lí của dữ liệu.

Theo Tổng cục Môi trường, Việt Nam có khu hệ 

chim phong phú và đa dạng, với tổng số loài 

chim ghi nhận là 888 loài, trong đó có 72 loài 

chim hiện đang bị đe doạ tuyệt chủng ở mức độ 

toàn cầu, 51 loài ít xuất hiện và hiếm gặp.

(Theo Tạp chí Môi trường 4/2017)

Theo em, việc thu thập các thông tin ở trên đã 

giúp ích gì trong việc bảo tồn các loài chim?

1

9595959595

Baøi 11 Thu thaäp vaø phaân loaïi döõ lieäu

1

hể 

Bó

Cầu

Bóng bàn 2

Đá cầu 4

Bóng rổ 5

Từ khoá:  Thống kê; Dữ liệu; Số liệu; Tiêu chí đánh giá; Tính hợp lí của dữ liệu.

Theo Tổng cục Môi trường, Việt Nam có khu hệ 

chim phong phú và đa dạng, với tổng số loài

nàn

. Thu thập dữ liệu

Từ bảng điều tra về các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A dưới đây, em có th
thu thập được những thông tin gì?

Các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A

Môôn thể ể tthao iểm đếm SốSố bạnn ưa thích

ng đá  18

u lông 8

p g p ạ g, g

chim ghi nhận là 888 loài, trong đó có 72 loài 

chim hiện đang bị đe doạ tuyệt chủng ở mức độ 

toàn cầu, 51 loài ít xuất hiện và hiếm gặp.

(Theo Tạp chí Môi trường 4/2017)

Theo em, việc thu thập các thôngg tin ở trên đã ở

giúp ích gì trong việcệ bbảoảo ttồồn các lloàoàii chchimim??
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Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích 
của 30 khách hàng trong sáng Chủ nhật và thu được kết quả như sau:

Các loại kem được yêu thích

Loại kem Kiểm đếm

Dâu  

Nho

Sầu riêng 

Sô cô la

Va ni

Từ bảng kiểm đếm của bạn Mai, em hãy cho biết: 

– Mai đang điều tra về vấn đề gì?

– Hãy chỉ ra các dữ liệu mà bạn ấy thu thập được trong bảng.

Em hãy thử phân công các bạn trong tổ cùng kiểm đếm các loại vật dụng 
có trong lớp học như bàn, ghế, ...

Thống kê các vật dụng có trong lớp

Loại vật dụng Kiểm đếm Số lượng

Bàn ? ?

Ghế ? ?

... ... ...

Thực hành 1

Vận dụng 1

9696969696

hích

ụng 

Thống kê các vật dụng có trong lớp

Loại vật dụng Kiểm đếm Số lượng

Bàn ? ?

Ghế ? ?

... ... ...

Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy muốn tìm hiểu về các loại kem yêu th
của 30 khách hàng trong sáng Chủ nhật và thu được kết quả như sau:

Các loại kem được yêu thích

Loại kem Kiểm đếm

Dâu  

Nho

Sầu riêng 

Sô cô la

Va ni

Từ bảng kiểm đếm của bạn Mai, em hãy cho biết:

– Mai đang điều tra về vấn đề gì?

– Hãy chỉ ra các dữ liệu mà bạn ấy thu thập được trong bảng.

Em hãy thử phân công các bạn trong tổ cùng kiểm đếm các loại vật d
có trong lớp học như bàn, ghế, ...

Thực hành 1

Vận dụng 1

hỉ 

g

– Hã

Mai 

ãy

ng

đan

g kiểm

i

có
Em

ó
m h

chỉ raa cá

điềug

đếm củủ
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2. Phân loại dữ liệu

Quan sát bảng điều tra số lượng con vật nuôi ở nhà của học sinh tổ 4 lớp 6A dưới đây. 

Tên Các con vật được tổ 4 lớp 6A nuôi Tổng số con vật

Mai 1 chó, 5 cá 6

Lan 2 chó, 2 mèo 4

Cúc 0 0

Trúc 1 chó, 1 mèo 2

Yến 1 mèo, 1 chim 2

Hùng 0 0

Cường 4 chim, 4 cá 8

Thanh 8 cá, 2 mèo 10

Em hãy cho biết:

– Có bao nhiêu học sinh không nuôi con vật nào?

– Có bao nhiêu loại con vật được nuôi?

2

9797979797

2. Phân loại dữ liệu

Quan sát bảng điều tra số lượng con vật nuôi ở nhà của học sinh tổ 4 lớp 6A dưới đây. 

Tên Các con vật được tổ 4 lớp 6A nuôi Tổng số con vật

Mai 1 chó, 5 cá 6

2

Lan 2 chó, 2 mèo 4

Cúc 0 0

Trúc 1 chó, 1 mèo 2

Yến 1 mèo, 1 chim

Hùng 0

Cường 4 chim, 4 cá

Thanh 8 cá, 2 mèo 10

Em hãy cho biết:

– Có bao nhiêu học sinh không nuôi con vật nào?

– Có bao nhiêu loại con vật được nuôi?nuôi?

con vậ nààoo?

2222222222222222

0000000000

88888888888888
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Hãy hoàn thành việc phân loại dữ liệu trong bảng điều tra ở 2 theo gợi ý 
như sau:

Có nuôi con vật hay không Số bạn

Có nuôi  …

Không nuôi …

 3. Tính hợp lí của dữ liệu

Em hãy chỉ ra các điểm không hợp lí trong các bảng dữ liệu sau:

a) Danh sách đội học sinh dự thi văn nghệ của lớp 6A5.

STT Họ và tên

1 Nguyễn Văn Nam

2 Trần Thị Vân

3 Lê Thuý Hà

4 38448784

5 Phạm Hồng Hà

6 Ngô Xuân Giang

b) Điều tra tuổi của 20 bé đăng kí tiêm chủng tại Phường 15 trong một buổi sáng, 
người ta thu được bảng số liệu ban đầu như sau:

2 3 2 3 1 4 3 2 –3 2

3 4 3 3 –2 2 3 1 4 3

Thực hành 2

3

9898989898

Hãy hoàn thành việc phân loại dữ liệu trong bảng điều tra ở 2 theo gợi ý 
như sau:

Có nuôi con vật hay không Số bạn

Có nuôi  …

áng, 

Thực hành 2

Không nuôi …

3. Tính hợp lí của dữ liệu

Em hãy chỉ ra các điểm không hợp lí trong các bảng dữ liệu sau:

a) Danh sách đội học sinh dự thi văn nghệ của lớp 6A5.

STT Họ và tên

1 Nguyễn Văn Nam

2 Trần Thị Vân

3 Lê Thuý Hà

4 38448784

5 Phạm Hồng Hà

6 Ngô Xuân Giang

b) Điều tra tuổi của 20 bé đăng kí tiêm chủng tại Phường 15 trong một buổi sá
người ta thu được bảng số liệu ban đầu như sau:

3 2 3 1 4 3 2 –3 22 3

4 3 3 –2 2 3 1 4 33

3

2 3

c b

ân 

22

a tthu đta
i của

Xuuân G

g Hà

3

3

c bả
20 b
bảnợc

é đ

ngg

ệuuuuuuuuu ssauauauauauauauauauu:

5........
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Vận dụng 2  Tìm điểm không hợp lí trong các bảng dữ liệu sau:
a) Danh sách email của các bạn tổ 1 lớp 6C (Bảng 4).

STT Tên Email

1 Tổ trưởng conan@.gmail.com

2 Nguyễn Thị Mai Mai08@yahoo.com

3 Trần Công Hùng hungtc@hotmail.com

4 Lê Thị Bạch Cúc 12/8 Trần Hưng Đạo

5 Đặng Thị Dung dungdt@gmail.com

6 Lê Bảo Châu chauchau@gmail.com

7 Lý Thị Đào Dao09.com

8 Đinh Công 12 dcmuoihai@outlook.com

b) Thân nhiệt (độ C) của bệnh nhân A trong 10 tiếng theo dõi được ghi lại 
trong bảng sau:

39 39 40 41 38

38 37 0 100 –2

Baøi taäp
1.

Món ăn sáng Kiểm đếm Số bạn ăn

Xôi

Bánh mì

Bánh bao 

Cơm tấm 

Phở

9999999999

Vận dụng 2 Tìm điểm không hợp lí trong các bảng dữ liệu sau:
a) Danh sách email của các bạn tổ 1 lớp 6C (Bảng 4).

STT Tên Email

1 Tổ trưởng conan@ gmail com

lại 

1.

Bánh mì

Bánh bao 

Cơm tấm 

Phở

á hBánnh m

ba

1 Tổ trưởng conan@.gmail.com

2 Nguyễn Thị Mai Mai08@yahoo.com

3 Trần Công Hùng hungtc@hotmail.com

4 Lê Thị Bạch Cúc 12/8 Trần Hưng Đạo

5 Đặng Thị Dung dungdt@gmail.com

6 Lê Bảo Châu chauchau@gmail.com

7 Lý Thị Đào Dao09.co

8 Đinh Công 12 dcmuoihai@outlook.com

b) Thân nhiệt (độ C) của bệnh nhân A trong 10 tiếng theo dõi được ghi l
trong bảng sau:

39 39 40 41 38

38 37 0 100 –2

Baøi taäp

Món ăn sáng Kiểm đếm Số bạn ăn

Xôi

Bá h ìh

i taäp

A t

h

Baø

40

n A tr

dcm

ao0Da

ai t äaäp

g 10 0 t

uoihai

dtttttttttt@g@g@g@g@g@g@gg@gg@g@g@@g@@gggmamamamamamamamamamamamamam iliiliilililillii .c.

auauauauauauauaaaa chchchchchchchchchchchchchhhc auaua @g@g@g@g@g@g@g@g@g@@g@ mamammamamamamamamamamaaammm illillllllll c.c.c.c.c.c.c.c.cccomomomoomomomomomomo

cococococoocoooommmmmmmmmmmmm

@ououout
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4.

Chữ cái 

Số lần gõ bàn phím

101010101000000

4.

Chữ cái

Số lần gõ bàn phím

bài h à đã là đượ hữ ì?bài h à đã là đượ hữ ì?au bài học này, em đã làm được những gì?au bài học này, em đã làm được những gì?au bài học này em đã làm được những gì?au bài học này em đã làm được những gì?SaSa emem đđọọc nàc nàc nc nàyyyy em đemmm đãđđđđđ
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1

  Bieåu dieãn döõ lieäu treân baûng

 

Ghi nhanh về món ăn sáng nay của các bạn  

tổ 3 lớp 6A4

B B P C X

B C B X B

1. Bảng dữ liệu ban đầu

Quan sát bảng viết tắt tên nhạc cụ sau:

Loại 

nhạc cụ

Organ
(Oocgan)

Ghi ta Kèn Trống  
 

Sáo 

Viết tắt O G K T S

a) Em hãy yêu cầu các bạn trong tổ lần lượt chọn tên một loại nhạc cụ ưa thích nhất 
trong danh sách trên và ghi tên viết tắt vào vở theo mẫu sau:

O K

b) Hãy thảo luận trong tổ về lí do tại sao cần phải viết tắt và cách thức viết tắt.

Thống kê về món ăn sáng nay của các bạn  

tổ 3 lớp 6A4

Món ăn sáng Số bạn chọn

Cơm tấm 2

Xôi 2

Bánh mì 5

Phở 1

Baøi 2 
 Từ khoá: Bảng dữ liệu ban đầu; Bảng thống kê.

Cho bảng viết tắt sau :

Món ăn sáng Cơm tấm Xôi Bánh mì Phở

Viết tắt C X B P

Hãy thảo luận về các thông tin được biểu diễn trên các Bảng 1 và 2 dưới đây.

101010101011111

Bieåu dieãn döõ lieäu treân baûng

1

Viết tắt O G K T S

a) Em hãy yêu cầu các bạn trong tổ lần lượt chọn tên một loại nhạc cụ ưa thích nhất 
trong danh sách trên và ghi tên viết tắt vào vở theo mẫu sau:

O K

b) Hãy thảo luận trong tổ về lí do tại sao cần phải viết tắt và cách thức viết tắt.

Baøi 2    
Từ khoá: Bảng dữ liệu ban đầu; Bảng thống kê.

Cho bảng viết tắt sau :

E

Viết t t

1

Ghi nhanh về món ăn sáng nay của các bạn  

tổ 3 lớp 6A4

B B P C X

B C B X B

. Bảng dữ liệu ban đầu

Quan sát bảng viết tắt tên nhạc cụ sau:

Loại 

nhạc cụ

Organ
(Oocgan)

Ghi ta Kèn Trống  Sáo

Thống kê về món ăn sáng nay của các bạn  

tổ 

Món ăn sáng Số bạn chọn

Cơm tấm 2

Xôi 2

Bánh mì 5

Phở 1

C o bả g ết tắt sau :

Món ăn sáng Cơm tấm Xôi Bánh mì Phở

Viết tắt C X B P

Hãy thảo luận về các thông tin được biểu diễn trên các Bảng 1 và 2 dưới đây.

Loạ

h

(O

t t

g

n

Loạ

hạc

ại

bảng bảng viế

đầuu

CơmCơ

n ăn

ụ

(Oo
Org

t tắ

an

ắt tên

Xô

m ấm

g

ề mómómómómómómómómómóóómmóónn ănănnnnnnn ssssssssssánánánánánánánánánáná ggggg gggggggggg nanananananananannnanananayyyyyyyy yyy củcủcủcủcủcủcủcủcủcủc a aaaaa

tổtổtổổtổổtổtổtổtổtổổổ 3333333333333 lllllllllllớpớpớpớpớpớpớpớppớpớpớpớpớppớpớpớ 666666666666A4A4A4A4A4A4A4A4A4A44A44A4A4
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Dựa theo bảng viết tắt 6 môn học sau đây: 

Môn học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Khoa học 
tự nhiên

Lịch sử và 
Địa lí Công nghệ

Viết tắt V T N K L C

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong 
tổ em.

2. Bảng thống kê 

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 lớp 6A5 thành dãy dữ 
liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.

Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu):

Điểm số 9 8 7 6 5 4

Số bạn đạt được 1 ? ? ? ? ?

Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới 7. 

Điểm số

Số học sinh đạt

2

Thực hành 

101010101022222

hệ

ong 

y dữ 

ới 7. 

Điểm số

Số học sinh đạt

Dựa theo bảng viết tắt 6 môn học sau đây:

Môn học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Khoa họ
tự nhiên í Công ng

Viết tắt V T N K L C

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn tr
tổ em.

2. Bảng thống kê 

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 lớp 6A5 thành dãy
liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.

Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu):

Điểm số 9 8 7 6 5 4

Số bạn đạt được 1 ? ? ? ? ?

Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dướ

2

Thực hành 

ó

p dữ l

iể

ôn h

hãyy ch

ạạạt đđượượạ

ắp xp xếpắ

6, 8,
điểm

8
m Tđ

môn hôn h

ự
oa

ự nhiê

biết ó b

1

ạại dữ li

án củcủa

yêu tt

hhhhhhhhọc ọcọcọcọc ọc ọc ọc ọcọcọcọccc LịcLịcLịcLịcLịcLịcLịcLLLịcLLLLịcLịcLLịcLịch sh hh sh sh sh sh sh sh sh shh sử vử vử vử vử vử vử vvvvử vử vử vàààààààààà ààà
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Vận dụng 1

Vận dụng 2

Loại nhạc cụ

Số bạn chọn

Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

Kh G Kh Kh TB

G Kh TB TB Kh

Kh Y G Kh Kh

(G: Giỏi; Kh: Khá; TB: Trung bình; Y: Yếu)

Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây:

Xếp loại học lực Giỏi Khá Trung bình Yếu

Số học sinh

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Xếp loại hạnh kiểm Tốt Khá Trung bình

Số học sinh 25 3 2

Em hãy cho biết:

a) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

Baøi taäp

101010101033333

Loại nhạc cụ

Số bạn chọn

au:Vận dụng 1

Vận dụngg 22

Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sa

Kh G Kh Kh TB

G Kh TB TB Kh

Kh Y G Kh K

(G: Giỏi; Kh: Khá; TB: Trung bình; Y: Yếu)

Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây:

Xếp loại học lực Giỏi Khá Trung bình Yếu

Số học sinh

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

XếXếp p loloạiại hhạnạnhh kikiểm Tốt Khá Trung bình

Số học sininhh 25 3 2

Em hãy cho biết:

a) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

Baøi taäp

tất o

ọc si

ó t

h

tất c

ết:

loạii hạn

Khá

y:ây

có hạn

bao nh

525

Tốt

hh kkiểm

T

KhKhKhKhKhKhKhhhh

uungngngngngngngngngngnggg b
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  Bieåu ñoà tranh

Số học sinh khối lớp 6 được điểm 10 môn Toán trong tuần 

Ngày Số học sinh được điểm 10 môn Toán

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

(  = 1 học sinh)

Hình 

Baøi 3 
 Từ khoá: Biểu đồ tranh; Biểu tượng.

– Hãy gọi tên loại biểu đồ trong Hình 1.

– Hãy mô tả các thông tin có từ biểu đồ trong Hình 1 dưới đây.

101010101044444

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

(  = 1 học sinh)

Hình 

bài h à đã là đượ hữ ì?bài h à đã là đượ hữ ì?SS

Baø

Tư

 BiBieåeåu ñoà tranh

Số học sinh khối lớp 6 được điểm 10 môn Toán trong tuần 

Ngày SốSố hhọcọc ssinh đưđượcợc đđiểiểmm 1010 mmônôn TToáánn

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

bài h à đã là đượ hữ ì?bài h à đã là đượ hữ ì?au bài học này, em đã làm được những gì?au bài học này, em đã làm được những gì?au bài học này em đã làm được những gì?au bài học này em đã làm được những gì?SaSa

aøi   
TTừ ừừ kkhoá: Biểu đồ tranh; Biểu tượng.

– Hããy y gọgọii têtênn loloạiại bbiểiểu u đồđ ttrorongg Hình 1.

– HãHãy y mômô ttảả cácácc ththônông g titinn cócó từ bibiểuểu đđồ trronongg HìHìnhnh 11 ddướướii đâđây.y.

i lớ  6 đượhốối lớpố

ócó từ biể

Hình 

ể

ốSố

đđược

đồ ttron
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1. Ôn tập và bổ sung kiến thức

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số ti vi (TV) bán được qua các năm của siêu thị điện máy A.

Hãy mô tả các thông tin có được từ biểu đồ trong Hình 2.

Số ti vi bán được qua các năm của siêu thị điện máy A

Năm Số ti vi bán được

2016

2017

2018

2019

2020

( = 500 TV;  = 250 TV) 
Hình 

2. Đọc biểu đồ tranh

Hãy xem biểu đồ tranh ở Hình 1 và đọc số học sinh được điểm 10 môn Toán trong 
tuần của khối lớp 6.

1

2

101010101055555

1. Ôn tập và bổ sung kiến thức

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số ti vi (TV) bán được qua các năm của siêu thị điện máy A.

Hãy mô tả các thông tin có được từ biểu đồ trong Hình 2.

Số ti vi bán được qua các năm của siêu thị điện máy A

2. Đọc biểu đồ tranh

Hãy xem biểu đồ tranh ở Hình 1 và đọc số học sinh được điểm 10 môn Toán trong
tuần của khối lớp 6.
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Số ti vi bán được của siêu thị điện máy A

Năm Số ti vi bán được

Biểu đồ tranh dưới đây cho ta thông tin về loại quả yêu thích của các bạn 
học sinh khối lớp 6.  

Loại quả Số học sinh yêu thích

Táo
 

Chuối

Dưa hấu

Cam

Bưởi

(  = 10 học sinh;  = 5 học sinh)
Hình 

Hãy đọc biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau.

a) Loại quả nào được học sinh khối lớp 6 yêu thích nhiều nhất?

b) Loại quả nào được học sinh khối lớp 6 yêu thích ít nhất?

c) Em hãy đọc số lượng học sinh yêu thích đối với từng loại quả.

3. Vẽ biểu đồ tranh

Trong biểu đồ ở Hình 3, nếu số bạn yêu thích quả táo là 45 thì ta phải vẽ thêm bao 
nhiêu biểu tượng?3

Vận dụng

101010101066666

Số ti vi bán được của siêu thị điện máy A

Năm Số ti vi bán được

bạn 

a) Loại quả nào được học sinh khối lớp 6 yêu thích nhiều nhất?

b) Loại quả nào được học sinh khối lớp 6 yêu thích ít nhất?

c) Em hãy đọc số lượng học sinh yêu thích đối với từng loại quả.

3. Vẽ biểu đồ tranh

Trong biểu đồ ở Hình 3, nếu số bạn yêu thích quả táo là 45 thì ta phải vẽ thêm bao
nhiêu biểu tượng?3

Biểu đồ tranh dưới đây cho ta thông tin về loại quả yêu thích của các 
học sinh khối lớp 6. 

Loại quả Số học sinh yêêuu tht ících
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Cam

Bưởi

( = 10 học sinh;  = 5 học sinh)
Hình 

Hãy đọc biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau.

Vận dụng
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Ngày Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Số điểm 10

Ngày Số điểm 10 các bạn học sinh lớp 6C nhận được

Một cửa hàng bán xe đạp ghi lại số xe bán được trong tháng bằng bảng số 
liệu sau:

Số xe bán được trong tháng

Màu xe đạp Xanh dương Xanh lá cây Đỏ Vàng Trắng bạc

Số xe bán được 20 15 30 10 25

Sử dụng các biểu tượng sau để vẽ biểu đồ tranh thể hiện bảng thống kê trên:

(  = 10 xe;  = 5 xe)

Thực hành 

101010101077777

Một cửa hàng bán xe đạp ghi lại số xe bán được trong tháng bằng bảng số
liệu sau:

Số xe bán được trong tháng

Màu xe đạp Xanh dương Xanh lá cây Đỏ Vàng Trắng bạc

Số xe bán được 20 15 30 10 25

Sử dụng các biểu tượng sau để vẽ biểu đồ tranh thể hiử ện bảng thống kê trên:

(  = 10 xe;  = 5 xe)

Thực hành hàc hực hàành 

Ngày Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Số điểm 10

Ngàyy SốSố đđiểm m 1010 ccácác bbạnạn hhọcọc sininhh lớlớp 6C6C nnhậhận đưượợcbạạn họ sinnhhin lớớ
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